
 

Th i d ng n cờ ự ướ  (2879 (?) - 207 tr.CN)

I. N c Văn Lang - H  H ng Bàng ướ ọ ồ (2879 (?) - 258 tr.CN)

Đây là giai đo n mang tính ch t n a l ch s  n a th n tho i khi con ng i Vi t cạ ấ ử ị ử ử ầ ạ ườ ệ ổ 
còn ch a có ch  vi t. L ch s  ch  đ c ghi nh  l i qua truy n kh u mà thôi.ư ữ ế ị ử ỉ ượ ớ ạ ề ẩ

D a vào truy n thuy t, sách ự ề ế Đ i Vi t S  Ký Toàn Thạ ệ ử ư c a Ngô Sĩ Liên vi t r ngủ ế ằ  
L c T c lên làm vua vùng đ t phía Nam núi Ngũ Linh (Qu ng Đông) vào năm 2879ộ ụ ấ ả  
tr c Công Nguyên. L c T c l y hi u là Kinh D ng V ng, đ t qu c hi u là Xíchướ ộ ụ ấ ệ ươ ươ ặ ố ệ  
Qu . C ng v c Xích Qu  khá r ng l n, phía B c là núi Ngũ Linh, phía Nam giápỷ ươ ự ỷ ộ ớ ắ  
n c H  Tôn (sau này là v ng qu c Champa), phía Tây giáp Ba Th c (T  Xuyên)ướ ồ ươ ố ụ ứ  
và phía Đông là bi n Nam H i.ể ả

Kinh D ng V ng l y nàng Th n Long, con gái c a chúa h  Đ ng Đình sinhươ ươ ấ ầ ủ ồ ộ  
đ c m t ng i con là Sùng Lãm. Sùng Lãm lên làm vua thay Kinh D ng V ngượ ộ ườ ươ ươ  
l y hi u là L c Long Quân. T ng truy n r ng L c Long Quân có g c r ng t  dòngấ ệ ạ ươ ề ằ ạ ố ồ ừ  
h  c a m  nên th ng  d i đ ng n c. Khi ng i dân có vi c c n gi i quy t,ọ ủ ẹ ườ ở ướ ộ ướ ườ ệ ầ ả ế  
th ng đ n tr c đ ng n c kêu to lên: "B  i,  đâu? Hãy đ n v i ta". Th  là L cườ ế ướ ộ ướ ố ơ ở ế ớ ế ạ  
Long Quân li n lên c n gi i quy t m i vi c khó khăn cho dân chúng.ề ạ ả ế ọ ệ

L c Long Quân g p đ c Âu C  và l y nàng làm v . H  sinh ra m t trăm ng iạ ặ ượ ơ ấ ợ ọ ộ ườ  
con trai (ho c 100 tr ng).ặ ứ

M t hôm, khi các ng i con trai đã tr ng thành L c Long Quân nói v i nàng Âuộ ườ ưở ạ ớ  
C : "Ta là gi ng r ng, s ng d i n c, nàng là tiên, s ng trên c n. Th y h a kh cơ ố ồ ố ướ ướ ố ạ ủ ỏ ắ  
nhau, không s ng lâu b n v i nhau đ c".ố ề ớ ượ

Th  là hai ng i chia tay. Năm m i ng i con  l i v i cha d i đ ng n c. Nămế ườ ươ ườ ở ạ ớ ướ ộ ướ  
m i ng i con kia theo m  lên c n. H  đ n s ng  đ t Phong Châu (Vĩnh Phú),ươ ườ ẹ ạ ọ ế ố ở ấ  
tôn ng i con c  lên làm vua và cùng nhau xây d ng c  đ . Cũng t  truy n thuy tườ ả ự ơ ồ ừ ề ế  
này mà ng i Vi t v n cho r ng t  tiên c a mình là tiên r ng.ườ ệ ẫ ằ ổ ủ ồ

Ng i con c  lên làm th  lĩnh vùng đ t m i. Đó là Hùng V ng th  nh t. B t đ uườ ả ủ ấ ớ ươ ứ ấ ắ ầ  
m t th i đ i mà s  sách g i là th i đ i Hùng V ng. Hùng V ng đ t tên n c làộ ờ ạ ử ọ ờ ạ ươ ươ ặ ướ  
Văn Lang, đóng đô  B ch H c (Vi t Trì, Vĩnh Phú). Vua chia n c ra làm 15 b .ở ạ ạ ệ ướ ộ  
Đa s  các em c a vua cai tr  các b  này. H  đ c g i là L c t ng và có quy nố ủ ị ộ ọ ượ ọ ạ ướ ề  
cha truy n con n i.ề ố
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D i các b  là các công xã nông thôn có các B  chính t c là các già làng đ ngướ ộ ố ứ ứ  
đ u. Vua có m t hàng ngũ quan ch c đ  giúp mình tr  n c. Các quan y đ c g iầ ộ ứ ể ị ướ ấ ượ ọ  
là L c h u. Các con trai c a vua g i là Quan lang còn con gái thì g i là M  N ngạ ầ ủ ọ ọ ị ươ  
(m ). Đó là t  ch c nhà n c s  khai đ u tiên c a dân t c L c Vi t.ệ ổ ứ ướ ơ ầ ủ ộ ạ ệ

II. N c Âu L c và Th c An D ng V ng ướ ạ ụ ươ ươ (258-207)

Có nhi u gi  thuy t v  tr ng h p An D ng V ng lên làm vua n c Âu L c.ề ả ế ề ườ ợ ươ ươ ướ ạ  
Theo m t s  sách s  nh  ộ ố ử ư Đ i Vi t S  Ký Toàn Thạ ệ ử ư (Ngô Sĩ Liên), Vi t S  Tiêu ánệ ử  
(Ngô Th i S ), An D ng V ng tên là Th c Phán, nguyên là th  lĩnh x  Th cờ ỹ ươ ươ ụ ủ ứ ụ  
(hi n nay ch a xác đ nh đ c x  Th c  đâu). Vào năm 257 tr c Công Nguyên,ệ ư ị ượ ứ ụ ở ướ  
Th c Phán đem quân đánh Hùng V ng th  M i Tám. Hùng V ng c y mình cóụ ươ ứ ườ ươ ậ  
binh hùng t ng m nh, không lo phòng b , ch  ngày đêm u ng r u, đàn hát. Quânướ ạ ị ỉ ố ượ  
Th c Phán t n công b t ng , Hùng V ng không ch ng c  đ c, ph i nh y xu ngụ ấ ấ ờ ươ ố ự ượ ả ả ố  
gi ng t  t .ế ự ử

Nh ng, l i có gi  thuy t cho r ng Th c Phán là th  lĩnh ng i Tây Âu, c  trú trênư ạ ả ế ằ ụ ủ ườ ư  
đ a bàn phía B c n c Văn Lang. Vào năm 214 tr. CN. T n Th y Hoàng (Hoàngị ắ ướ ầ ủ  
Đ  Trung Hoa) sai t ng là Đ  Th  sang đánh đ t Bách Vi t. Ng i Tây Âu vàế ướ ồ ư ấ ệ ườ  
ng i L c Vi t cùng nhau đ ng lên ch ng quân T n. Sau khi thành công đu i đ cườ ạ ệ ứ ố ầ ổ ượ  
quân xâm lăng, Hùng V ng th  M i Tám nh ng ngôi cho Th c Phán.ươ ứ ườ ườ ụ

Dù tình hu ng lên ngôi c a Th c Phán ch a đ c xác đ nh rõ ràng, nh ng t t cố ủ ụ ư ượ ị ư ấ ả 
đ u công nh n s  vi c Th c Phán h p nh t vùng đ t c a mình vào Văn Lang màề ậ ự ệ ụ ợ ấ ấ ủ  
l p nên n c Âu L c.ậ ướ ạ

Th i An D ng V ng đ c chép l i  v n nhi u tính ch t hoang đ ng, truy nờ ươ ươ ượ ạ ẫ ề ấ ườ ề  
thuy t. Nh  truy n thuy t th n Kim Quy giúp vua xây thành C  Loa và t ng chi cế ư ề ế ầ ổ ặ ế  
n  th n đ  gi  c  đ .ỏ ầ ể ữ ơ ồ

Tri u Đà là quan úy qu n Nam H i, cho quân ti n đánh Âu L c nhi u l n nh ngệ ậ ả ế ạ ề ầ ư  
không thành vì Âu L c có thành C  Loa hi m y u cùng chi c n  th n di u tr n gi .ạ ổ ể ế ế ỏ ầ ệ ấ ữ  
Tri u Đà bèn hòa hoãn, c u hôn con gái c a An D ng V ng cho con trai c aệ ầ ủ ươ ươ ủ  
mình là Tr ng Th y. An D ng V ng đ ng ý. Tr ng Th y  r  t i Âu L c ba nămọ ủ ươ ươ ồ ọ ủ ở ể ạ ạ  
đ  do thám và tráo đ c l y n . Vì th  khi quân Tri u Đà kéo đ n thì n  th n m tể ượ ấ ỏ ế ệ ế ỏ ầ ấ  
hi u nghi m. Quân Âu L c tan v . An D ng V ng đem M?Châu lên ng a ch yệ ệ ạ ỡ ươ ươ ự ạ  
lo n. Đ n núi M  D  (Ngh  An), th n Kim Quy hi n lên, lên án M?châu là gi c. Anạ ế ộ ạ ệ ầ ệ ặ  
D ng V ng li n chém ch t con gái và nh y xu ng b  t  t . Dân Vi t m t n n tươ ươ ề ế ả ố ể ự ử ệ ấ ề ự 
ch  t  đ y cho đ n ngàn năm sau.ủ ừ ấ ế

III. Tr ng thái kinh t  th i Hùng V ng - An D ng V ngạ ế ờ ươ ươ ươ

Vào th i kỳ này, tuy sinh ho t săn b n và hái l m v n còn gi  m t vai trò quanờ ạ ắ ượ ẫ ữ ộ  
tr ng trong đ i s ng kinh t  c a c  dân, nh ng ngh  chài l i và ngh  nông đã cóọ ờ ố ế ủ ư ư ề ướ ề  
nh ng b c phát tri n đáng k .ữ ướ ể ể

Th i y, ng  dân v n th ng hay b  nh ng loài cá d  sát h i. Vua Hùng bèn d yờ ấ ư ẫ ườ ị ữ ữ ạ ạ  
cho dân cách xâm trên mình hình nh nh ng con cá s u đ  th y quái t ng l m làả ữ ấ ể ủ ưở ầ  
đ ng lo i mà không sát h i n a. T  đó dân L c Vi t có t c xâm mình. T c này kéoồ ạ ạ ữ ừ ạ ệ ụ ụ  
dài đ n đ i vua Tr n Anh Tông (1293-1314) m i d t.ế ờ ầ ớ ứ



 

Ngh  đánh cá đã phát tri n v i các d ng c  đánh b t nh  l i có chì l i b ng đ tề ể ớ ụ ụ ắ ư ướ ướ ằ ấ  
nung, l i câu b ng đ ng thau, mũi lao có ng nh b ng x ng.ưỡ ằ ồ ạ ằ ươ

Vua Hùng l i ch  cho dân cách tr ng lúa và chính b n thân vua v n hàng năm lênạ ỉ ồ ả ẫ  
núi c u tr i đ t cho đ c trúng mùa. Ch  núi vua lên kh n vái lúa v  sau đ c g iầ ờ ấ ượ ỗ ấ ề ượ ọ  
là núi Hùng (thu c xã Hy C ng, huy n Phong Châu, Vĩnh Phú). Thu  y Vănộ ươ ệ ở ấ  
Lang có ru ng l c, t c là ru ng  ch  trũng n m ven sông H ng, sông Mã. Dânộ ạ ứ ộ ở ỗ ằ ồ  
theo th y  tri u  lên  xu ng mà làm ru ng,  đ c  g i  là  L c  dân.  L c  dân dùngủ ề ố ộ ượ ọ ạ ạ  
ph ng pháp th y n u đ  c y lúa b ng cách l y chân đ p cho c  s t bùn r i m iươ ủ ậ ể ấ ằ ấ ạ ỏ ụ ồ ớ  
l y c y lúa lên. Tho t tiên đó là nh ng gi ng lúa hoang. V  sau đ c L c dânấ ấ ạ ữ ố ề ượ ạ  
thu n d ng đ  tr  thành h t g o n p th m d o. Nh ng dân L c không ch  đ cầ ưỡ ể ở ạ ạ ế ơ ẻ ư ạ ỉ ộ  
canh cây lúa mà còn tr ng các lo i rau c , cây trái n a. Qua các s  tích ta th y đãồ ạ ủ ữ ự ấ  
có tr u cau, d a h u. Ngoài ra còn có khoai đ u, tr ng dâu, nuôi t m.ầ ư ấ ậ ồ ằ

K  thu t luy n kim phát tri n m nh, c  dân L c Vi t đã bi t làm ra nh ng công cỹ ậ ệ ể ạ ư ạ ệ ế ữ ụ 
s n xu t b ng kim lo i nh  rìu đ ng và quan tr ng nh t là cày đ ng và l i háiả ấ ằ ạ ư ồ ọ ấ ồ ưỡ  
b ng đ ng nh h ng m nh đ n sinh ho t nông nghi p. L i cày th i y có hìnhằ ồ ả ưở ạ ế ạ ệ ưỡ ờ ấ  
cánh b m ho c hình tam giác. Và xu t s c đ c bi t là dân L c Vi t đã đúc nênướ ặ ấ ắ ặ ệ ạ ệ  
nh ng chi c đ ng ph c t p đòi h i m t trình đ  k  thu t văn hóa cao.ữ ế ồ ứ ạ ỏ ộ ộ ỹ ậ

Nh ng d ng c  sinh ho t nh  mâm đ ng, đ c, kim dao, l i câu, chuông và đữ ụ ụ ạ ư ồ ụ ưỡ ồ 
trang s c cũng đ c s n xu t v i s  l ng đáng k . Ngoài ra, đã có ngh  luy nứ ượ ả ấ ớ ố ượ ể ề ệ  
s t (di tích Gò Chi n V y) và ngh  g m.ắ ề ậ ề ố

IV. Đ i s ng văn hóaờ ố

1. Văn hóa v t ch tậ ấ

1.1. C  trúư

Nhà đ c d ng theo ki u nhà sàn. ượ ự ể Nguyên li u là g , tre, n a, lá. Nhà có mái congệ ỗ ứ  
hình thuy n ho c mái tròn và sàn th p. Nhà ch a có vách, đuôi mái g i sát sànề ặ ấ ư ố  
nhà. C u thang lên đ t tr c nhà.ầ ặ ướ

Các ngôi nhà đ c b  trí quây t   ven đ i, đ nh gò, chân núi, n u g n sông su iượ ố ụ ở ồ ỉ ế ầ ố  
thì n m trên các gi i đ t cao đ  tránh l t l i.ằ ả ấ ể ụ ộ

1.2 Trang ph cụ

* Đ u tóc: có 3 ki u chínhầ ể  

• C t ng n ngang vai dùng cho c  nam l n n  ắ ắ ả ẫ ữ
• Búi tóc búi lên đ nh đ u, có tr ng h p chít khăn lên búi tóc. Lo i ki u tócỉ ầ ườ ợ ạ ể  

này cũng đ c c  nam l n n  s  d ng. V  n , có tr ng h p chít khăn lênượ ả ẫ ữ ử ụ ề ữ ườ ợ  
búi tóc. 

• Lo i ki u tóc k t đuôi sam và có vành khăn n m ngang trán thì ch  dùng choạ ể ế ằ ỉ  
ph  n . ụ ữ

* M c: ặ Cách ph c s c đã có s  phân bi t nam n . N  m c váy, thân đ  tr n, điụ ứ ự ệ ữ ữ ặ ể ầ  
chân đ t. Váy có hai ki u là kín và m , ng n đ n đ u g i, có khi có đ m váy. Phấ ể ở ắ ế ầ ố ệ ụ 
n  giàu có ăn m c có ph n ch i chu t h n, khăn chóp nh n trùm lên búi tóc, đ  cữ ặ ầ ả ố ơ ọ ủ ả 
váy, áo và y m, áo cánh x  ng c, th t l ng có trang trí. Váy kín có trang trí, buôngế ẻ ự ắ ư  



 

chùng đ n gót chân, đ m váy có hình ch  nh t cũng có trang trí, th  tr c b ngế ệ ữ ậ ả ướ ụ  
hay sau mông.

Nam đi chân không,  tr n, m c kh . Kh  có hai ki u, ki u qu n m t vòng và ki uở ầ ặ ố ố ể ể ấ ộ ể  
qu n hai vòng. Có đuôi th  đàng sau.ấ ả

Trang ph c l  h i không phân bi t nam n . Th ng là váy k t b ng lá hay b ngụ ễ ộ ệ ữ ườ ế ằ ằ  
lông vũ. Mũ k t b ng lông chim có c m thêm bông lau  phía trên ho c phía tr c.ế ằ ắ ở ặ ướ

Đ  trang s c: ng i th i Hùng V ng c  nam l n n  đ u r t a thích dùng dùngồ ứ ườ ờ ươ ả ẫ ữ ề ấ ư  
đ  trang s c. Nam cũng nh  n  đ u đeo vòng tai.  Ngoài ra, các trang s c h tồ ứ ư ữ ề ứ ạ  
chu i, nh n và vòng tay r t ph  bi n.ỗ ẫ ấ ổ ế

Hình dáng c a vòng tay r t đa d ng: hình vành khăn, hình tròn, hình tròn có m u.ủ ấ ạ ấ  
H t chu i có hình tr , hình trái xoan, hình tròn. Vòng nh n hình tròn ho c hình b nạ ỗ ụ ẫ ặ ệ  
th ng. Vòng tay có ti t di n ch  nh t, hình ng, ho c có cánh.ừ ế ệ ữ ậ ố ặ

Ch t li u c a các đ  trang s c là nh ng kim lo i cao c p nh  vàng b c. Th ng làấ ệ ủ ồ ứ ữ ạ ấ ư ạ ườ  
b ng đá, đ ng thau, r t ít khi b ng ng c nh ng đ c t o thành v i khi u th m mằ ồ ấ ằ ọ ư ượ ạ ớ ế ẩ ỹ 
cao.

1.3 Ăn u ngố

Th c ăn chính là g o n p t , đã có d ng c  b p núc nh  n i, chõ. Sách Lĩnh Namứ ạ ế ẻ ụ ụ ế ư ồ  
Chích Quái ghi l i là dân L c đã bi t làm m m: "L y c m thú, cá, ba ba làm m m".ạ ạ ế ắ ấ ầ ắ  
H  cũng bi t làm r u, làm bánh.ọ ế ượ

Th c ăn th ng là cá, gà, v t, chim, heo, chó, trâu, h u, nai, cáo, kh , ba ba, rùa,ứ ườ ị ươ ỉ  
cua c... v i các h ng li u: g ng mu i, tr u cau, đ t hun.ố ớ ươ ệ ừ ố ầ ấ

2. Văn hóa xã h iộ

2.1 Hôn nhân

Có m t s  t c l  nh  l y gói đ t, gói mu i t ng tr ng cho tình nghĩa v  ch ng. Vìộ ố ụ ệ ư ấ ấ ố ượ ư ợ ồ  
th  có câu: "T c hôn nhân l y gói đ t (ho c l y gói mu i) làm đ u". M t s  nghiế ụ ấ ấ ặ ấ ố ầ ộ ố  
th c khác trong h i l  ghi nh n đ c là ném bùn, ném đ t và hoa qu  vào ng iứ ộ ễ ậ ượ ấ ả ườ  
chàng r . Nghi th c ch  y u nh t là hai v  ch ng m i ăn chung bát c m n p. Sauể ứ ủ ế ấ ợ ồ ớ ơ ế  
khi ăn bát c m n p, h  đ c c ng đ ng công nh n là v  ch ng.ơ ế ọ ượ ộ ồ ậ ợ ồ

2.2 Tang ma

Khi trong nhà có ng i ch t, ng i ta giã vào c i, đó là tín hi u thông tin cho hàngườ ế ườ ố ệ  
xóm, láng gi ng bi t đ  đ n giúp đ .ề ế ể ế ỡ

Ng i ch t có quy n đem theo m t s  tài s n đ  s  d ng trong cu c s ng khác.ườ ế ề ộ ố ả ể ử ụ ộ ố  
Các đ  tùy táng là nh ng đ  dùng hàng ngày và đ  trang s c.ồ ữ ồ ồ ứ

Th i y ng i ch t đ c h a táng hay đ c chôn c t. Các nhà kh o c  h c đãờ ấ ườ ế ượ ỏ ượ ấ ả ổ ọ  
đào đ c các quan tài đ c m c. Đó là m t thân cây khoét r ng có hình dáng gi ngượ ộ ộ ộ ỗ ố  
nh  chi c thuy n đ c m c.ư ế ề ộ ộ



 

2.3 Phong t c khácụ

Khi tr  s  sinh ra đ i, dân L c có t c l  lót  cho tr  b ng lá chu i t i. Khi tr  l nẻ ơ ờ ạ ụ ệ ổ ẻ ằ ố ươ ẻ ớ  
lên đ c làm l  thành đinh, L  thành đinh mang tính th  thách năng l c c a cácượ ễ ễ ử ự ủ  
thanh niên, th ng đ c t  ch c nh ng bu i thi tài  trong các ngày h i.  Sau lườ ượ ổ ứ ữ ổ ộ ễ 
thành đinh, thanh niên tr  thành thành viên lao đ ng m i c a xã h i.ở ộ ớ ủ ộ

3. Văn hóa tinh th nầ

3.1 V : Ngh  thu t v  đã r t ph  bi n v i các hoa văn đa d ng trên các đ  g m,ẽ ệ ậ ẽ ấ ổ ế ớ ạ ồ ố  
trên các tr ng đ ng. Không nh ng th  c  dân Văn Lang đã bi t dùng màu đ  v .ố ồ ữ ế ư ế ể ẽ  
T c xăm mình là m t minh ch ng v  ngh  thu t v  màu c a ng i Văn Lang.ụ ộ ứ ề ệ ậ ẽ ủ ườ

Đ  tài chính c a ngh  thu t này là con ng i đang ho t đ ng, đang s ng h nề ủ ệ ậ ườ ạ ộ ố ồ  
nhiên. Đó là quang c nh nh y múa, th i khèn, giã c i... ho c là quan h  gi a conả ả ổ ố ặ ệ ữ  
ng i và thiên nhiên. M t tr ng đ ng nh  m t vũ tr  mà trung tâm là m t tr i. Ho tườ ặ ố ồ ư ộ ụ ặ ờ ạ  
đ ng c a con ng i quây tròn chung quanh m t tr i đang t a sáng.ộ ủ ườ ặ ờ ỏ

3.2. Ngh  thu t t o t ng phát tri n r t cao. Ch t li u là đ t nung, đ ng thau, đá...ệ ậ ạ ượ ể ấ ấ ệ ấ ồ  
nh ng b c t ng mang dáng v  r t h n nhiên, sinh đ ng, ví d  nh  b c t ngữ ứ ượ ẻ ấ ồ ộ ụ ư ứ ượ  
ng i ng i th i  khèn, t ng ng i cõng nhau nh y múa th i  khèn cho th y sườ ồ ổ ượ ườ ả ổ ấ ự 
tho i mái, thanh nhàn trong cu c s ng đ n gi n. Bên c nh đ  tài là con ng i cònả ộ ố ơ ả ạ ề ườ  
có các đ ng v t g n trong sinh ho t c a con ng i: gà, chó, chim...ộ ậ ầ ạ ủ ườ

3.3 Âm nh cạ

Qua các hi n v t kh o c  tìm đ c qua hình nh trên các tr ng đ ng, ta th y cệ ậ ả ổ ượ ả ố ồ ấ ư 
dân Văn Lang r t a ca hát, nh y múa. H  hát đ i đáp, đánh tr ng, đánh c ngấ ư ả ọ ố ố ồ  
ho c hòa t u cùng nhau v i đ  các d ng c  âm nh c mà h  đã sáng t o đ c nhặ ấ ớ ủ ụ ụ ạ ọ ạ ượ ư 
sau:

Tr ng đ ng có âm thanh dũng mãnh-tr ng da-C ng chiêng (m i giàn chiêng có tố ồ ố ồ ỗ ừ 
6 đ n 8 chi c)-Chuông nh c-Phách-Khèn...ế ế ạ

3.4 H i lộ ễ

H i l  là m t ph n trong cu c s ng c a dân L c. Trong các bu i l  h i có nh ngộ ễ ộ ầ ộ ố ủ ạ ổ ễ ộ ữ  
sinh ho t nh  sau:ạ ư

T c l  đánh tr ng đ ng: ho c do m t ng i đánh ho c hòa t u t ng c p tr ng đ cụ ệ ố ồ ặ ộ ườ ặ ấ ừ ặ ố ự  
cái, ng i đánh tr ng b n l  ph c hình chim  t  th  ng i hay đ ng.ườ ố ậ ễ ụ ở ư ế ồ ứ

Múa nh y ca hát: Ng i trình di n cũng b n l  ph c hình chim, có múa hóa trang,ả ườ ễ ậ ễ ụ  
múa vũ trang, múa hát giao duyên nam n . Múa hóa trang th ng đ i mũ có g nữ ườ ộ ắ  
lông chim, có t  ba đ n b y ng i, có ng i c m vũ khí, c m khèn.ừ ế ả ườ ườ ầ ầ

H i giã c i: t ng đôi nam n  c m chày dài giã c i tròn t o nên hình nh t ngộ ố ừ ữ ầ ố ạ ả ượ  
tr ng cho s  sinh ph n.ư ự ồ

Các cu c đua thuy n hào h ng v i nh ng chi c thuy n đ c m c mình thon, mũiộ ề ứ ớ ữ ế ề ộ ộ  
cong, đuôi én.



 

M i sinh ho t trên đ u g n v i đi u c u mong thi t th c c a cu c s ng nh  mongọ ạ ề ắ ớ ề ầ ế ự ủ ộ ố ư  
m a thu n, gió hòa, mong đ c mùa, mong sinh s n đ c nhi u.ư ậ ượ ả ượ ề

3.5 Tín ng ng: dân L c th  các l c l ng thiên nhiên (th n núi, th n sông, th nưỡ ạ ờ ự ượ ầ ầ ầ  
đ t); th  các v t thiêng (th n r ng, chim, h ); th  anh hùng (Phù Đ ng).ấ ờ ậ ầ ồ ổ ờ ổ

3.6. Truy n k : th i đ i Hùng V ng - An D ng V ng đ  l i trong n n văn hóaệ ể ờ ạ ươ ươ ươ ể ạ ề  
dân t c m t kho tàng truy n k  phong phú, giúp ta hình dung đ c ph n nào cáchộ ộ ệ ể ượ ầ  
s ng c a ng i th i y. Truy n Tr u Cau nói v  ngu n g c c a thói quen ăn tr u.ố ủ ườ ờ ấ ệ ầ ề ồ ố ủ ầ  
Truy n Bánh Ch ng Bánh Dày gi i thích quan ni m tr i tròn đ t vuông cùng t cệ ư ả ệ ờ ấ ụ  
n u bánh ch ng c a ng i Vi t vào các d p T t. Truy n An Tiêm cho bi t th i yấ ư ủ ườ ệ ị ế ệ ế ờ ấ  
con ng i đã bi t tr ng tr t. Truy n S n Tinh-Th y Tinh là cách gi i thích m cườ ế ồ ọ ệ ơ ủ ả ộ  
m c nh ng r t tr  tình v  n n l t l i hàng năm  mi n quanh núi Ba Vì. M i tìnhạ ư ấ ữ ề ạ ụ ộ ở ề ố  
th  m ng gi a Tiên Dung và Ch  Đ ng T  đ c c  th  hóa b ng hình nh đ mơ ộ ữ ử ồ ử ượ ụ ể ằ ả ầ  
D  Tr ch và bãi T  Nhiên. Tinh th n yêu n c đ c s m tuyên d ng qua hìnhạ ạ ự ầ ướ ượ ớ ươ  

nh c a Phù Đ ng Thiên V ng. Các truy n thuy t th n tho i y đã đ c k  tả ủ ổ ươ ề ế ầ ạ ấ ượ ể ừ 
th  h  này đ n th  h  khác, truy n mãi đ n nay, qua bi t bao th i gian mà v n giế ệ ế ế ệ ề ế ế ờ ẫ ữ 
đ c tính t ng t ng d i dào c a ng i L c x a.ượ ưở ượ ồ ủ ườ ạ ư

V. Di tích tiêu bi uể

Th i gian đã tàn phá h u h t di tích c a th i Hùng V ng, ta ch  có m t s  d uờ ầ ế ủ ờ ươ ỉ ộ ố ấ  
tích đ c xây d ng vào các th  k  sau v i m c đích t ng nh  th i d ng n c. Đóượ ự ế ỷ ớ ụ ưở ớ ờ ự ướ  
là tr ng h p Đ n Hùng. Còn trong tr ng h p thành C  Loa, đã ph i nh  đ nườ ợ ề ườ ợ ổ ả ờ ế  
kh o c  h c đ  v ch l i m t s  đ ng nét c a d u v t x a.ả ổ ọ ể ạ ạ ộ ố ườ ủ ấ ế ư

Đ n Hùngề

Ng n núi Hùng t a l c  thôn C  Tích, xã Hy C ng, huy n Phong Châu, t nh Vĩnhọ ọ ạ ở ổ ươ ệ ỉ  
Phú. N i đây vào ngày 19.9.1954, Ch  t ch H  Chí Minh đã đ n thăm và phát bi uơ ủ ị ồ ế ể  
cùng các chi n sĩ.ế

"Các vua Hùng đã có công d ng n c, Bác cháu ta ph i cùng nhau gi  l y n c"ự ướ ả ữ ấ ướ

Núi Hùng cao 175m và có kho ng 150 loài th c v t. R i t  chân núi lên đ n đ nh làả ự ậ ả ừ ế ỉ  
c m di tích l ch s , văn hóa Đ n Hùng, g m có ba c m ki n th c, tính t  d i lênụ ị ử ề ồ ụ ế ứ ừ ướ  
là đ n H , đ n Trung và đ n Th ng, n m cách nhau theo cao đ .ề ạ ề ề ượ ằ ộ

Vòm c ng vào đ n n m  chân núi phía Tây. Hai bên c t có hai câu đ i v i ý nghĩaổ ề ằ ở ộ ố ớ  
nh  sau:ư

"M  l i đ p n n, b n m t non sông qui m t m i, Lên cao nhìn r ng, nghìn trùngở ố ắ ề ố ặ ộ ố ộ  
đ i núi t a đàn con" (d ch t  ch  Hán)ồ ự ị ừ ữ

T  c ng leo lên 225 b c th m ta đ n đ c đ n H . Đ n này đ c xây vào kho ngừ ổ ậ ề ế ượ ề ạ ề ượ ả  
th  k  XVIII theo ki u ch  nh , là n i mà theo truy n thuy t, Âu C  đã đ t cái b cế ỷ ể ữ ị ơ ề ế ơ ặ ọ  
trăm tr ng c u kh n cho n  thành trăm ng i con trai. Ngoài đ n H  còn có gácứ ầ ẩ ở ườ ề ạ  
chuông và chùa Thiêng Quang, đ c xây vào th i Lê (th  k  th  XV). Tr c c aượ ờ ế ỷ ứ ướ ử  
chùa có cây thiên tu .ế

Đ n Trung n m cao cách đ n H  168 b c th m. Đây là ngôi đ n đ c xây d ngề ằ ề ạ ậ ề ề ượ ự  
tr c nh t c a c m ki n trúc đ n Hùng, vào kho ng th  k  XIV. Sau đó đ n b  hướ ấ ủ ụ ế ề ả ế ỷ ề ị ư 



 

h i đ n th  k  XVII thì đ c trùng tu l i và t n t i cho đ n nay. Đ n đ c xây theoạ ế ế ỷ ượ ạ ồ ạ ế ề ượ  
ki u ch  nh t. T ng truy n n i đây ngày x a các vua Hùng bàn vi c n c v i cácể ữ ấ ươ ề ơ ư ệ ướ ớ  
L c h u, L c t ng và cũng là n i Lang Liêu dâng bánh ch ng, bánh d y lên vuaạ ầ ạ ướ ơ ư ầ  
Hùng th  sáu.ứ

Đ n Th ng đ c xây d ng t  th  k  XV, đ n đ u th  k  XX, đ n đ c trùng tuề ượ ượ ự ừ ế ỷ ế ầ ế ỷ ề ượ  
l i. Đ n  g n đ nh núi, cách đ n Trung 102 b c th m, là n i ngày x a các vuaạ ề ở ầ ỉ ề ậ ề ơ ư  
Hùng cùng các bô lão làm l  t  tr i, kh n th n lúa, và là n i vua Hùng th  Sáu l pễ ế ờ ấ ầ ơ ứ ậ  
đ n th  Thánh Gióng sau khi th ng gi c Ân. M  T  (lăng HùngV ng) n m g nề ờ ắ ặ ộ ổ ươ ằ ầ  
đ n Th ng. Tr c đây, m  T  ch  là m t mô đ t. Vào năm 1874 m  đ c xâyề ượ ướ ộ ổ ỉ ộ ấ ộ ượ  
d ng l i nh  ki u dáng ngày nay. T ng truy n đ y là m  c a vua Hùng th  Sáu.ự ạ ư ể ươ ề ấ ộ ủ ứ

Sau núi, v  phía Đông Nam còn có đ n Gi ng v i gi ng Ng c, đ c xây d ng vàoề ề ế ớ ế ọ ượ ự  
kho ng th  k  th  XVIII, là n i các con gái vua Hùng x a th ng soi bóng ch i tóc.ả ế ỷ ứ ơ ư ườ ả

Hi n nay t i khu di tích này còn đ c xây d ng thêm nhi u công trình ph , trong đóệ ạ ượ ự ề ụ  
đáng k  là b o tàng Hùng V ng, giúp cho ta hình dung đ c m t ph n nào cu cể ả ươ ượ ộ ầ ộ  
s ng, sinh ho t c a c  dân L c Vi t.ố ạ ủ ư ạ ệ

M i năm, vào mùa xuân, dân chúng t  m i mi n kéo v  đây làm gi  T  theo câu caỗ ừ ọ ề ề ỗ ổ  
dao c  nh c nh :ổ ắ ở

"Dù  ai  đi  ng c  v  xuôiượ ề
Nh  ngày gi  T  m ng m i tháng ba"ớ ỗ ổ ồ ườ

L  H i đ n Hùng đ c kéo dài trong b n ngày, t  m ng 8 đ n 11 tháng ba âm l ch,ễ ộ ề ượ ố ừ ồ ế ị  
và ngày chính h i, nh  câu ca nh c nh , là ngày m ng m i. Đông đ o dân chúngộ ư ắ ở ồ ườ ả  
t  ngày m ng 8 đã kéo đ n thăm và dâng h ng t i c  ba đ n. Vào ngày chínhừ ồ ế ươ ạ ả ề  
h i, bu i qu c l  đ c c  hành đ  nh c nh  m i ng i đ n c i ngu n c a mình.ộ ổ ố ễ ượ ử ể ắ ở ọ ườ ế ộ ồ ủ  
L  v t đ  cúng không th  thi u là bánh ch ng, bánh dày, đ  nh  đ n công n vuaễ ậ ể ể ế ư ể ớ ế ơ  
Hùng đã d y dân tr ng lúa cùng s  tích Lang Liêu. Ngoài ra còn có c  tam sinhạ ồ ự ỗ  
g m l n, bò, dê nguyên con, c o lông. L n đ  s ng, m  chài ph  kín toàn thân,ồ ợ ạ ợ ể ố ỡ ủ  
còn bò và dê thì đ c thui vàng, c ng v i xôi màu tr ng, tím, đ , th t đ  màu s c.ượ ộ ớ ắ ỏ ậ ủ ắ

Sau bu i qu c l  là các ti t m c truy n th ng nh  đám l  r c, múa hát xoan, caổ ố ễ ế ụ ề ố ư ễ ướ  
trù, ném còn, đu tiên, chàm thau, đâm đu ng, b n n , đ u v t. Đám r c có voiố ắ ỏ ấ ậ ướ  
nan, ng a g , ki u, l ng, c  xí. Ng i r c đi t ng b c m t trong nh p chiêngự ỗ ệ ọ ờ ườ ướ ừ ướ ộ ị  
tr ng. Đ n đ n H , nh ng ng i vác c  ch y quanh đ n, còn các chi c ki u l iố ế ề ạ ữ ườ ờ ạ ề ế ệ ạ  
r p rình làm đ ng tác ki u bay.ậ ộ ệ

Múa hát xoan (xoan là xuân) là dân ca Vĩnh Phú, có m t kép đánh tr ng và b n côộ ố ố  
đào hát th  và dâng h ng.ơ ươ

Trò "ném còn" còn đ c g i là trò "tung còn tìm b n tình", là m t trò ch i hào h ngượ ọ ạ ộ ơ ứ  
trong các d p l  h i dân gian. "Còn" là m t trái b ng v i, có hình vuông tám múi,ị ễ ộ ộ ằ ả  
bên trong lèn ch t các h t bông. Các góc c a trái "còn" đ c đính thêm cái gi i v iặ ạ ủ ượ ả ả  
màu s c s . M t s i dây ch c, dài, đ c g n vào m t góc "còn". Dây này cũngặ ỡ ộ ợ ắ ượ ắ ộ  
đ c k t v i ngũ s c, dùng đ  c m và quay trái còn lên cao tít. Khi ch i, hai bênượ ế ả ắ ể ầ ơ  
nam n  đ ng cách nhau, tung "còn" qua m t vòng tròn b ng tre treo trên m t câyữ ứ ộ ằ ộ  
tre tr ng  gi a. Ai tung đ c m t đ ng "còn" u n l n r i chui qua vòng thì sồ ở ữ ượ ộ ườ ố ượ ồ ẽ 
đ c nhi u đi u may m n. Chàng trai th ng m t cô gái nào thì tung th ng "còn"ượ ề ề ắ ươ ộ ẳ  
vào cô y. N u cô gái b t l y và tung tr  l i cho chàng trai, y là cô gái đ ng ý.ấ ế ắ ấ ở ạ ấ ồ  



 

Tung qua, ném l i, t o nên nh ng đ ng còn l  l t là d u hi u c a h nh phúc sạ ạ ữ ườ ả ướ ấ ệ ủ ạ ẽ 
t i.ớ

Trò đu tiên th ng đ c di n ra  sân đ n H . T ng đôi cô gái, áo váy s c s ,ườ ượ ễ ở ề ạ ừ ặ ỡ  
trang đi m xinh t i, đ p chân cho bàn đu quay. áo váy bay ph t ph i trong ti ngể ươ ạ ấ ớ ế  
hát:

Này  lên,  này  lên,  này  lên
Lên  non  C  Tích,  lên  đ n  Hùng  V ngổ ề ươ
Đ n này có th  T  Nam ph ngề ờ ổ ươ

Ba l n "Này lên" t ng ng v i ba đ  cao khác nhau c a ba ngôi đ n H , Trung,ầ ươ ứ ớ ộ ủ ề ạ  
Th ngượ

H i đ n Hùng càng r ng ràng trong ti ng "chàm thau" (đánh tr ng đ ng) dũngộ ề ộ ế ố ồ  
mãnh c a các chàng trai, ti ng "đâm đu ng" (giã g o) nh p nhàng c a các cô gái,ủ ế ố ạ ị ủ  
đ a ng i th ng lãm tr  v  m t không gian xã h i xa x a, bình d  nh ng s ngư ườ ưở ở ề ộ ộ ư ị ư ố  
đ ng c a ng i Vi t.ộ ủ ườ ệ

Thành C  Loaổ

Khi lên làm vua, An D ng V ng h p nh t hai nhóm dân t c Tây Âu và L c Vi t,ươ ươ ợ ấ ộ ạ ệ  
l p ra n c Âu L c. Sau đó, nhà vua cho d i đô t  Phong Châu v  Phong Khê vàậ ướ ạ ờ ừ ề  
h  l nh xây thành C  Loa đ  b o v  kinh đô. Thành C  Loa x a t a l c t i đ aạ ệ ổ ể ả ệ ổ ư ọ ạ ạ ị  
đi m xã Loa ngày nay, thu c huy n Đông Anh, ngo i thành Hà N i.ể ộ ệ ạ ộ

B i c nh đ a lý, xã h iố ả ị ộ

Vào th i Âu L c, C  Loa n m vào v  trí trung tâm c aờ ạ ổ ằ ị ủ  
đ t  n c và  là  n i  giao  l u  quan tr ng c a  đ ngấ ướ ơ ư ọ ủ ườ  
th y. Đó là m t khu đ t đ i cao ráo n m  t  ng nủ ộ ấ ồ ằ ở ả ạ  
sông H ng. Con sông này qua nhi u th  k  b  phù saồ ề ế ỷ ị  
b i đ p và nay đã tr  thành m t con l ch nh , nh ngồ ắ ở ộ ạ ỏ ư  
x a kia sông Hoàng là m t con sông nhánh l n quanư ộ ớ  
tr ng c a sông H ng,  n i  li n  sông H ng v i  sôngọ ủ ồ ố ề ồ ớ  
C u,  con  sông  l n  nh t  trong  h  th ng  sông  Tháiầ ớ ấ ệ ố  
Bình.  Nh  v y,  v  ph ng  di n  giao  thông  đ ngư ậ ề ươ ệ ườ  
th y, C  Loa có m t v  trí vô cùng thu n l i h n b t kỳủ ổ ộ ị ậ ợ ơ ấ  

 đâu t i đ ng b ng B c b  vào th i y. Đó là v  tríở ạ ồ ằ ắ ộ ờ ấ ị  
n i li n m ng l i đ ng th y c a sông H ng cùngố ề ạ ướ ườ ủ ủ ồ  

v i m ng l i đ ng th y c a sông Thái Bình. Hai m ng l i đ ng th y này chiớ ạ ướ ườ ủ ủ ạ ướ ườ ủ  
ph i toàn b  h  th ng đ ng th y t i B c b . Qua con sông Hoàng, thuy n bè cóố ộ ệ ố ườ ủ ạ ắ ộ ề  
th  t a đi kh p n i, n u ng c lên sông H ng là có th  thâm nh p vào vùng B cể ỏ ắ ơ ế ượ ồ ể ậ ắ  
hay Tây B c c a B c B , n u xuôi sông H ng, thuy n có th  ra đ n bi n c , cònắ ủ ắ ộ ế ồ ề ể ế ể ả  
n u mu n đ n vùng phía Đông B c b  thì dùng sông C u đ  thâm nh p vào hế ố ế ắ ộ ầ ể ậ ệ 
th ng sông Thái Bình đ n t n sông Th ng và sông L c Nam.ố ế ậ ươ ụ

Phong Khê h i y là m t vùng đ ng b ng trù phú có xóm làng, dân chúng đôngồ ấ ộ ồ ằ  
đúc, s ng b ng ngh  làm ru ng, đánh cá và săn b n. Vi c d i đô t  Phong Châuố ằ ề ộ ắ ệ ờ ừ  
v  đây có ý nghĩa l ch s  quan tr ng, đánh d u m t giai đo n phát tri n c a dânề ị ử ọ ấ ộ ạ ể ủ  
Vi t, đánh d u giai đo n ng i Vi t thiên c  t  vùng Trung du, r ng núi v  đ nh cệ ấ ạ ườ ệ ư ừ ừ ề ị ư 
t i vùng đ ng b ng. Vi c đ nh c  t i đ ng b ng ch ng t  m t b c ti n l n trongạ ồ ằ ệ ị ư ạ ồ ằ ứ ỏ ộ ướ ế ớ  



 

các lãnh v c xã h i, kinh t  trong giao ti p, trao đ i con ng i d  dàng đi l i b ngự ộ ế ế ổ ườ ễ ạ ằ  
đ ng b  hay b ng đ ng th y; trong nông nghi p các cánh đ ng b ng ph ng đãườ ộ ằ ườ ủ ệ ồ ằ ẳ  
đ c khai thác có quy mô; trong công nghi p s  s n xu t các công c  nh  cu c,ượ ệ ự ả ấ ụ ư ố  
cày, hái b ng s t đã tăng ti n.ằ ắ ế

K  thu t xây thànhỹ ậ

Theo s  cũ, thành đ c xây quanh co chín l p, chu vi chín d m, sâu nghìn tr ng,ử ượ ớ ặ ượ  
xoáy tròn nh  hình c, cho nên đ c g i là Loa Thành ("loa" có nghĩa là con c).ư ố ượ ọ ố  
Thành còn có tên nôm là Ch  Ch  và nhi u tên khác nh  Kh  Lũ ("lũ" có nghĩa làạ ủ ề ư ả  
quanh co nhi u l p), Côn Lôn thành (ý nói thành cao nh  núi Côn Lôn bên Trungề ớ ư  
Qu c) ho c Vi t V ng thành (thành c a vua x  Vi t), dân đ a ph ng g i b ngố ặ ệ ươ ủ ứ ệ ị ươ ọ ằ  
tên nôm là thành Ch .ủ

Đ  có đ t xây thành, An D ng V ng ph i cho d i dân t i ch  đi n i khác. Theoể ấ ươ ươ ả ờ ạ ỗ ơ  
truy n thuy t thì làng Qu y hi n nay nguyên v n  t i C  Loa đã ph i d i xu ngề ế ậ ệ ố ở ạ ổ ả ờ ố  
vùng đ t trũng cu i dòng sông Hoàng đ  An D ng V ng xây thành.ấ ố ể ươ ươ

Thành C  Loa đ c các nhà kh o c  h c đánh giá là "tòa thành c  nh t, quy môổ ượ ả ổ ọ ổ ấ  
l n vào b c nh t, c u trúc cũng thu c lo i đ c đáo nh t trong l ch s  xây d ngớ ậ ấ ấ ộ ạ ộ ấ ị ử ự  
thành lũy c a n c ta"ủ ướ

Vào th i Âu L c, con ng i ch  m i làm quen v i m t ít k  thu t s  khai, công cờ ạ ườ ỉ ớ ớ ộ ỹ ậ ơ ụ 
lao đ ng còn r t thô thi n, ít hi u qu , t t c  công vi c đ u do bàn tay ng i màộ ấ ể ệ ả ấ ả ệ ề ườ  
ra. Mu n xây đ c công trình v i "quy mô l n vào b c nh t" này, ph i có m t số ượ ớ ớ ậ ấ ả ộ ố 
l ng kh ng l  đ t đào đ p, đá kè và g m r i, nh  v y, nhà n c Âu L c h n đãượ ổ ồ ấ ắ ố ả ư ậ ướ ạ ẳ  
ph i đi u đ ng m t s  nhân công r t l n đ  lao đ ng trong m t th i gian r t dàiả ề ộ ộ ố ấ ớ ể ộ ộ ờ ấ  
m i có th  hoàn thành đ c. Các nhà kh o c  h c cho r ng đã ph i có đ n hàngớ ể ượ ả ổ ọ ằ ả ế  
v n ng i làm vi c hàng năm cho công trình này.ạ ườ ệ

Khi xây thành, ng i x a đã bi t l i d ng t i đa và khéo léo các đ a hình t  nhiên.ườ ư ế ợ ụ ố ị ự  
H  t n d ng chi u cao c a các đ i, gò, đ p thêm đ t cho cao h n đ  xây nên haiọ ậ ụ ề ủ ồ ắ ấ ơ ể  
b c t ng thành phía ngoài, vì th  hai b c t ng thành này có đ ng nét u n l nứ ườ ế ứ ườ ườ ố ượ  
theo đ a hình ch  không băng theo đ ng th ng nh  b c t ng thành trung tâm.ị ứ ườ ẳ ư ứ ườ  
Ng i x a l i xây thành bên c nh con sông Hoàng đ  dùng sông này v a làm hàoườ ư ạ ạ ể ừ  
b o v  thành v a là ngu n cung c p n c cho toàn b  h  th ng hào v a là đ ngả ệ ừ ồ ấ ướ ộ ệ ố ừ ườ  
th y quan tr ng. Chi c Đ m C  r ng l n n m  phía Đông cũng đ c t n d ngủ ọ ế ầ ả ộ ớ ằ ở ượ ậ ụ  
bi n thành b n c ng làm n i t  h p cho đ n c  hàng trăm thuy n bè.ế ế ả ơ ụ ọ ế ả ề

Ch t li u ch  y u dùng đ  xây thành là đ t, sau đó là đá và g m v . Đá đ c dùngấ ệ ủ ế ể ấ ố ỡ ượ  
đ  kè cho chân thành đ c v ng ch c. Các đo n thành ven sông, ven đ m đ cể ượ ữ ắ ạ ầ ượ  
kè nhi u đá h n các đo n khác. Đá kè là lo i đá t ng l n và đá cu i đ c ch  t iề ơ ạ ạ ả ớ ộ ượ ở ớ  
t  các mi n núi. Xen gi a đám đ t đá là nh ng l p g m đ c r i dày m ng khácừ ề ữ ấ ữ ớ ố ượ ả ỏ  
nhau, nhi u nh t là  chân thành và rìa thành đ  ch ng s t l . Các cu c khai qu tề ấ ở ể ố ụ ở ộ ậ  
kh o c  h c đã tìm th y m t s  l ng g m kh ng l  g m ngói ng, ngói b n, đ uả ổ ọ ấ ộ ố ượ ố ổ ồ ồ ố ả ầ  
ngói, đinh ngói. Ngói có nhi u lo i v i đ  nung khác nhau. Có cái đ c nung ề ạ ớ ộ ượ ở 
nhi t đ  th p, có cái đ c nung r t cao g n nh  sành. Ngói đ c trang trí nhi uệ ộ ấ ượ ấ ầ ư ượ ề  
lo i hoa văn  m t m t hay hai m t.ạ ở ộ ặ ặ

T ng thành phía ngoài đ c xây d ng đ ng đ  gây khó khăn cho đ i ph ng,ườ ượ ự ứ ể ố ươ  
còn m t trong thì đ c xây thoai tho i đ  d  dàng lên xu ng.ặ ượ ả ể ễ ố



 

Ba vòng thành C  Loaổ

Hi n  nay thành C  Loa có ba vòng thành,  m iệ ổ ỗ  
vòng thành đ c g i b ng tên t ng đ ng v i vượ ọ ằ ươ ươ ớ ị 
trí c a thành: thành  trung tâm đ c g i là thànhủ ở ượ ọ  
N i  (ho c thành Trong),  bao ngoài thành N i làộ ặ ộ  
thành Trung (ho c thành Gi a). Vòng ngoài cũngặ ữ  
đ c g i là thành Ngo i (thành Ngoài).ượ ọ ạ

Thành N i có hình ch  nh t vuông v c và cân đ i,ộ ữ ậ ứ ố  
n m theo chính h ng Đông-Tây, Nam-B c, chuằ ướ ắ  
vi 1650m. Thành cao trung bình kho ng 5m, m tả ặ  
thành r ng t  6m đ n 12m, chân thành r ng t  20m đ n 30m.ộ ừ ế ộ ừ ế

Trên m t thành có đ p các  đ t nhô ra ngoài rìa thành. Các  đ t này đ c g i làặ ắ ụ ấ ụ ấ ượ ọ  
h a h i. Có t t c  12 h a h i đ i x ng v i nhau. M i c nh ng n c a thành có haiỏ ồ ấ ả ỏ ồ ố ứ ớ ỗ ạ ắ ủ  
h a h i gi ng nhau, m i c nh dài có b n h a h i dài ng n khác nhau. Các h a h iỏ ồ ố ỗ ạ ố ỏ ồ ắ ỏ ồ  
dài đ c b  trí n m  g n góc,  gi a là hai h a h i ng n h n.ượ ố ằ ở ầ ở ữ ỏ ồ ắ ơ

Thành N i ch  có m t c a tr  ngay chính gi a t ng thành phía Nam, t h n là độ ỉ ộ ử ổ ữ ườ ắ ẳ ể 
ki m soát cho ch t ch  vi c xu t thành nh p thành.ể ặ ẽ ệ ấ ậ

Thành N i dùng đ  b o v  khu cung c m c a An D ng V ng. Khu này ngày nayộ ể ả ệ ấ ủ ươ ươ  
là đ t Xóm Chùa, thôn C  Loa. N i đây có đ n th  An D ng V ng và đình Cấ ổ ơ ề ờ ươ ươ ổ 
Loa.

Thành Trung bao b c Thành N i, không có hình dáng rõ r t vì ng i x a đã t nọ ộ ệ ườ ư ậ  
d ng đ a hình thiên nhiên b ng cách đ p n i các gò đ t cao ho c đ p men theo bụ ị ằ ắ ố ấ ặ ắ ờ 
c a các đ m h . Chu vi kho ng 6.500m. Chi u cao c a thành trung bình t  6mủ ầ ồ ả ề ủ ừ  
đ n 12m. Đo n cao nh t là Gò Ông Voi  vào góc Đông-B c. M t thành r ngế ạ ấ ở ắ ặ ộ  
không đ u, trung bình là 10m. Chân thành r ng g p hai m t thành.ề ộ ấ ặ

Thành Trung có năm c a: c a B c, c a Tây, c a Tây-Nam, c a Đông, c a Đôngử ử ắ ử ử ử ử  
và c a Nam.ử

C a Đông còn g i là c a C ng Song, đó là m t con đ ng th y n i Đ m C  v iử ọ ử ố ộ ườ ủ ố ầ ả ớ  
năm con r ch phía trong thành Trung đ  cung c p n c cho vòng hào c a thànhạ ể ấ ướ ủ  
N i.ộ

Đ c bi t c a Nam là c a chung c a c  hai thành Trung và thành Ngo i. Hai b cặ ệ ử ử ủ ả ạ ứ  
thành này, khi ch y v  phía Nam thì đ c đ p g n nhau và đi m g p nhau c a haiạ ề ượ ắ ầ ể ặ ủ  
thành đ c b  trí thành c a chung. Đây là m t đi u hi m có trong l ch s  xâyượ ố ử ộ ề ế ị ử  
thành c a Vi t Nam. C a Nam còn đ c g i là Tr n Nam Môn, là c a chính và làủ ệ ử ượ ọ ấ ử  
m t ti n c a thành C  Loa nên có hai mi u th  th n tr n c a  ngay trên m tặ ề ủ ổ ế ờ ầ ấ ử ở ặ  
thành hai bên c a.ử

Khu đ t n m gi a thành Trung và thành Ngo i đ c dùng làm ch   cho quan l i.ấ ằ ữ ạ ượ ỗ ở ạ  
Nh  v y nhà vua đ c b o v  r t k  càng.ư ậ ượ ả ệ ấ ỹ

Thành Ngo i cũng không có hình dáng rõ r t nh  thành Trung. Đây là vòng thànhạ ệ ư  
dài nh t, vào kho ng 8.000m. Cao t  3m đ n 4m. Đo n cao nh t đ n 8m, g i làấ ả ừ ế ạ ấ ế ọ  
Gò C t C . Chân thành r ng t  12m đ n 20mộ ờ ộ ừ ế



 

Ngoài c a Nam là c a chung v i thành Trung, thành Ngoài còn có c a B c (cònử ử ớ ử ắ  
g i là c a Khâu), c a Tây Nam và c a Đông. Các c a này đ c b  trí chéo v i cácọ ử ử ử ử ượ ố ớ  
c a thành Trung đ  gây thêm ph n tr c tr  cho vi c nh p thành.ử ể ầ ắ ở ệ ậ

C a Đông là con đ ng n c n i sông Hoành v i c a C ng Song đ  ch y vàoử ườ ướ ố ớ ử ố ể ả  
thành N i.ộ

Khu đ t gi i h n gi a thành Trung và thành Ngo i là n i doanh tr i c a quân đ i.ấ ớ ạ ữ ạ ơ ạ ủ ộ

H  th ng hào n cệ ố ướ

M i vòng thành đ u có hào n c bao quanh bên ngoài, hào r ng trung bình t  10mỗ ề ướ ộ ừ  
đ n 30m, có ch  còn r ng h n. Các vòng hào đ u thông v i nhau và thông v iế ỗ ộ ơ ề ớ ớ  
sông Hoàng.

Sông Hoàng đ c dùng làm hào thiên nhiên cho thành Ngo i  v  phía Tây Namượ ạ ở ề  
và Nam. Ph n hào còn l i đ c đào sát chân t ng thành t  gò C t C  đ n Đ mầ ạ ượ ườ ừ ộ ờ ế ầ  
C . Con hào này n i v i hào c a thành Trung  Đ m C  và Xóm Mít, ch y quaả ố ớ ủ ở ầ ả ả  
c a C ng Song n i v i năm con l ch có hình dáng nh  bàn tay xòe, và v i m tử ố ố ớ ạ ư ớ ộ  
nhánh c a con l ch này, n c ch y thông vào vòng hào c a thành N i.ủ ạ ướ ả ủ ộ

Thuy n bè đi l i d  dàng trên ba vòng hào đ  đ n trú đ u  Đ m C  ho c ra sôngề ạ ễ ể ế ậ ở ầ ả ặ  
Hoàng và t  đó có th  t a đi  kh p n i.  Theo truy n thuy t,  An D ng V ngừ ể ỏ ắ ơ ề ế ươ ươ  
th ng dùng thuy n đi kh p các hào r i ra sông Hoàng.ườ ề ắ ồ

, lũyụ

Trong c u trúc chung c a thành C  Loa còn có m t y u t  khác làm phong phúấ ủ ổ ộ ế ố  
thêm t ng th  ki n trúc này. Đó là nh ng gò đ t dài h c tròn đ c đ p r i rácổ ể ế ữ ấ ọặ ượ ắ ả  
gi a các vòng thành ho c n m ngoài thành Ngo i. Ta không bi t  đ c có baoữ ặ ằ ạ ế ượ  
nhiêu ,  lũy  nh  th ,  nh ng m t  s  đ c  dân chúng g i  là  Đ ng Dân,  Đ ngụ ư ế ư ộ ố ượ ọ ố ố  
Chuông, Đ ng B n... Các , lũy này đ c dùng làm công s , có nhi m v  c aố ắ ụ ượ ự ệ ụ ủ  
nh ng pháo đài ti n v , ph i h p v i thành, hào trong vi c b o v  và chi n đ u.ữ ề ệ ố ợ ớ ệ ả ệ ế ấ  
Đây cũng là m t đi m đ c bi t c a thành C  Loa.ộ ể ặ ệ ủ ổ

V  m t quân s , thành C  Loa th  hi n s  sáng t o đ c đáo c a ng i Vi t cề ặ ự ổ ể ệ ự ạ ộ ủ ườ ệ ổ 
trong công cu c gi  n c và ch ng ngo i xâm. V i các b c thành kiên c , v i hàoộ ữ ướ ố ạ ớ ứ ố ớ  
sâu r ng cùng các , lũy, C  Loa là m t căn c  phòng th  v ng ch c đ  b o vộ ụ ổ ộ ứ ủ ữ ắ ể ả ệ 
vua, tri u đình và kinh đô. Đ ng th i là m t căn c u k t h p hài hòa th y binh cùngề ồ ờ ộ ứ ế ợ ủ  
b  binh. Nh  ba vòng hào thông nhau d  dàng, th y binh có th  ph i h p cùng bộ ờ ễ ủ ể ố ợ ộ 
binh đ  v n đ ng trên b  cũng nh  trên n c khi tác chi n.ể ậ ộ ộ ư ướ ế

V  m t xã h i, v i s  phân b  t ng khu c  trú cho vua, quan, binh lính, thành Cề ặ ộ ớ ự ố ừ ư ổ 
Loa là m t ch ng c  v  s  phân hóa c a xã h i th i y. Không nh  bu i đ u c aộ ứ ứ ề ự ủ ộ ờ ấ ư ổ ầ ủ  
th i đ i Hùng V ng khi nhà vua và dân còn cùng nhau đi cày, cùng nhau vui ch i;ờ ạ ươ ơ  
th i kỳ này vua quan không nh ng đã tách kh i dân chúng mà còn ph i đ c b oờ ữ ỏ ả ượ ả  
v  ch t ch , s ng g n nh  cô l p h n v i cu c s ng bình th ng. Xã h i đã cóệ ặ ẽ ố ầ ư ậ ẳ ớ ộ ố ườ ộ  
giai c p rõ ràng và t h n cũng đã ph i có s  phân bi t giàu nghèo, sang hèn.ấ ắ ẳ ả ự ệ

V  m t văn hóa, là m t tòa thành c  nh t còn đ  l iề ặ ộ ổ ấ ể ạ  
d u tích, C  Loa tr  thành m t di s n văn hóa vô cùngấ ổ ở ộ ả  
quy báu, m t b ng ch ng v  óc sáng t o, v  trình độ ằ ứ ề ạ ề ộ 



 

k  thu t cũng nh  văn hóa c a ng i Vi t  C . Đá kè chân thành, g m r i  rìaỹ ậ ư ủ ườ ệ ổ ố ả  
thành, hào n c quanh co,  lũy ph c t p, h a h i ch c ch n và nh t là đ a hìnhướ ụ ứ ạ ỏ ồ ắ ắ ấ ị  
hi m tr  ngo n ngoèo, t t c  nh ng đi u này làm cho thành c x ng đáng là bi uể ở ằ ấ ả ữ ề ố ứ ể  
t ng linh đ ng cho tinh hoa truy n th ng c a dân t c Vi t Nam. Hàng năm, vàoượ ộ ề ố ủ ộ ệ  
ngày 6 tháng giêng âm l ch, c  dân thành c t  ch c m t l  trang tr ng đ  t ngị ư ố ổ ứ ộ ễ ọ ể ưở  
nh  đ n nh ng ng i  đã có công xây thành,  và nh t  là  đ  ghi  n  An D ngớ ế ữ ườ ấ ể ơ ươ  
V ng. Trong dân gian th ng l u truy n câu ca:ươ ườ ư ề

Ai v  qua huy n Đông Anhề ệ
Ghé xem phong c nh Loa thành Th c V ngả ụ ươ
C  Loa thành c khác th ng,ổ ố ườ
Tr i bao năm tháng d u thành còn đây.ả ấ

Th i B c Thu c ờ ắ ộ (207 tr.CN - 906)

I. Các ách đô h  ph ng B c - các cu c kh i nghĩaộ ươ ắ ộ ở

1. Nhà Tri u (207-111 tr.CN)ệ

Sau khi chi m đ c Âu L c, Tri u Đà (207-137 tr.CN) đem đ t Âu L c sáp nh pế ượ ạ ệ ấ ạ ậ  
vào qu n Nam H i c a mình, l p nên m t qu c gia t  tr  v i qu c hi u là Namậ ả ủ ậ ộ ố ự ị ớ ố ệ  
Vi t. Tri u Đà t  x ng là Tri u Vũ V ng và không ch u th n ph c Trung Hoa.ệ ệ ự ư ệ ươ ị ầ ụ  
N c Trung Hoa, sau m t th i gian n i lo n, đã đ c n đ nh tr  l i d i Tri u Tâyướ ộ ờ ộ ạ ượ ổ ị ở ạ ướ ề  
Hán. Vua Hán mu n Nam Vi t tr  thành ch  h u, sai ng i sang phong v ng choố ệ ở ư ầ ườ ươ  
Tri u Đà. Tr c s c m nh c a thiên tri u, Tri u Đà đành ch p nh n v  trí  ti uệ ướ ứ ạ ủ ề ệ ấ ậ ị ể  
qu c. Nh ng sau khi Hán Cao T  ch t, l i d ng tình hình tranh ch p quy n hànhố ư ổ ế ợ ụ ấ ề  
trong n i b  Hán Tri u, Tri u Đà l y c  vi c Hán tri u c m không cho ng i Hánộ ộ ề ệ ấ ớ ệ ề ấ ườ  
giao th ng v i Nam Vi t, cho quân đ i sang qu y nhi u qu n Tr ng Sa (sau nàyươ ớ ệ ộ ấ ễ ậ ườ  
là H  Nam) và đ ng th i t  x ng là Hoàng Đ  (183 tr.CN). Hán tri u cho quân sangồ ồ ờ ự ư ế ề  
đánh Nam Vi t nh ng th t b i, ph i rút quân v  n c (181 tr.CN)ệ ư ấ ạ ả ề ướ

Khi Trung Hoa đã n đ nh, Hán tri u l i cho ng i sang chiêu d  Tri u Đà t  b  đổ ị ề ạ ườ ụ ệ ừ ỏ ế 
hi u mà th n ph c nhà Hán nh  cũ. Tri u Đà ch p nh n và hai bên l i thông hi u.ệ ầ ụ ư ệ ấ ậ ạ ế

Theo m t s  sách s , Tri u Đà làm vua h n 70 năm, th  đ n 121 tu i (137 tr.CN)ộ ố ử ệ ơ ọ ế ổ

Cháu đích tôn c a Tri u Đà lên n i ngôi, l y hi u là Tri u Văn V ng, làm vuaủ ệ ố ấ ệ ệ ươ  
đ c 12 năm (137-125 tr.CN). Trong th i gian y, Nam Vi t y u đi. D i áp l c c aượ ờ ấ ệ ế ướ ự ủ  
nhà Hán, Tri u Văn V ng ph i cho con trai là Anh T  sang làm con tin t i Hánệ ươ ả ề ạ  
Tri u. Anh T   đ y m i năm. Khi Tri u Văn V ng m t, Anh T  m i đ c về ề ở ấ ườ ệ ươ ấ ề ớ ượ ề 
n c đ  n i ngôi.ướ ể ố

Anh T  làm vua 12 năm (137-125 tr.CN) thì m t, ng i con th  (m  là ng i Hán)ề ấ ườ ứ ẹ ườ  
đ c lên n i ngôi. Đó là Tri u Ai V ng. Tri u Ai V ng và m  có ý đ nh sangượ ố ệ ươ ệ ươ ẹ ị  
ch u vua Hán thì b  quan đ i th n là L  Gia gi t ch t. Ng i anh (m  là ng iầ ị ạ ầ ữ ế ế ườ ẹ ườ  
Nam Vi t) lên ngôi nh ng không ch ng đ c s  xâm lăng c a quân Hán, b  quânệ ư ố ượ ự ủ ị  
Hán gi t ch t. Nam Vi t b  nh p vào Nhà Hán (11 tr.CN)ế ế ệ ị ậ

2. Nhà Tây Hán (còn g i là Ti n Hán, 206 tr.CN-Th  k  th  18)ọ ề ế ỷ ứ



 

Nhà Tây Hán l y đ c Nam Vi t vào năm 111 tr.CN, đ i tên Nam Vi t thành Giaoấ ượ ệ ổ ệ  
Ch  B  r i chia ra qu n và huy n đ  cai tr . Có t t c  chín qu n là: ỉ ộ ồ ậ ệ ể ị ấ ả ậ

• Nam H i (Qu ng Đông) ả ả
• U t Lâm (Qu ng Tây) ấ ả
• Th ng Ngô (Qu ng Tây) ươ ả
• H p Ph  (Qu ng Đông) ợ ố ả
• Giao Ch  (ph n đ t B c b  cho đ n Ninh Bình-th  ph  là huy n Liên Lâu) ỉ ầ ấ ắ ộ ế ủ ủ ệ
• C u Chân (t  Ninh Bình đ n Hoành S n) ử ừ ế ơ
• Nh t Nam (t  Hoành S n đ n núi Đ i Lãnh t c là đèo C ) ậ ừ ơ ế ạ ứ ả
• Châu Nhai (đèo H i Nam) ả
• Đ m Nhĩ (đ o H i Nam) ạ ả ả

Đ ng đ u m i qu n là ch c Thái Thú và m t Đô úy coi vi c quân s , ngoài ra cònứ ầ ỗ ậ ứ ộ ệ ự  
có quan Th  s  đ  giám sát các qu n. ứ ử ể ậ

T i các huy n, nhà Tây Hán v n cho các l c t ng tr  dân và có quy n th  t p nhạ ệ ẫ ạ ướ ị ề ế ậ ư 
cũ.

Dân Vi t ph i n p cho chính quy n đô h  nh ng c a quý, v t l  nh  đ i m i, ng cệ ả ộ ề ộ ữ ủ ậ ạ ư ồ ồ ọ  
trai, s ng tê, ngà voi, lông chim tr , các th  thu  mu i, thu  s t.ừ ả ứ ế ố ế ắ

3. Nhà Đông Hán  (còn g i  là H u Hán, 25-220)-  Cu c kh i nghĩa c a Hai Bàọ ậ ộ ở ủ  
Tr ng (40-43)ư

Tr c nhà Đông Hán còn có nhà Tân, nh ng tri u đ i này r t ng n ng i, không đướ ư ề ạ ấ ắ ủ ể 
l i d u n gì rõ r t trên đ t Vi t. Nhà Đông Hán lên thay th  nhà T n vào năm 25ạ ấ ấ ệ ấ ệ ế ầ  
sau Công Nguyên. Chính d i tri u đ i này đã n  ra cu c kh i nghĩa c a Hai Bàướ ề ạ ổ ộ ở ủ  
Tr ng (40-43)ư

Hai Bà là con gái L c t ng huy n Mê Linh (vùng Ba Vì - Tam Đ o). T ng truy nạ ướ ệ ả ươ ề  
r ng bà Man Thi n, m  c a Tr ng Tr c và Tr ng Nh  v n dòng dõi Hùng V ng.ằ ệ ẹ ủ ư ắ ư ị ố ươ  
Hai bà m  côi cha s m, đ c m  nuôi n ng và d y cho ngh  tr ng dâu nuôi t mồ ớ ượ ẹ ấ ạ ề ồ ằ  
cùng rèn luy n võ ngh . Ch ng bà Tr ng Tr c là Thi Sách, con trai L c t ngệ ệ ồ ư ắ ạ ướ  
huy n Chu Diên.ệ

Lúc b y gi  nhà Đông Hán đang cai tr  hà kh c n c Vi t, viên Thái thú Tô Đ nh làấ ờ ị ắ ướ ệ ị  
ng i b o ng c, tham lam "th y ti n gi ng m t lên". Hai bà cùng Thi Sách chiêuườ ạ ượ ấ ề ươ ắ  
m  nghĩa quân, chu n b  kh i nghĩa, nh ng Thi Sách b  Tô Đ nh gi t ch t.ộ ẩ ị ở ư ị ị ế ế

Tháng ba năm 40 sau Công Nguyên, Tr ng Tr c và Tr ng Nh  ti p t c s  nghi p,ư ắ ư ị ế ụ ự ệ  
d ng c  kh i nghĩa  Hát Môn, trên vùng đ t Mê Linh v i l i th :ự ờ ở ở ấ ớ ờ ề

"M t xin r a s ch thù nhàộ ử ạ
Hai xin đem l i nghi p x a h  Hùngạ ệ ư ọ
Ba k o oan c lòng ch ngẻ ứ ồ
B n xin v n v n s  công lênh này"ố ẹ ẹ ở

(Thiên Nam ng  l c)ữ ụ

Cu c kh i nghĩa Mê Linh l p t c đ c s  h ng ng  kh p các qu n Giao Ch ,ộ ở ậ ứ ượ ự ưở ứ ở ắ ậ ỉ  
C u Chân, Nh t Nam, H p Ph . Các cu c kh i nghĩa đ a ph ng đ c quy t  vử ậ ợ ố ộ ở ị ươ ượ ụ ề 



 

đây th ng nh t l i thành m t phong trào r ng l n t  mi n xuôi đ n mi n núi. Đ cố ấ ạ ộ ộ ớ ừ ề ế ề ặ  
bi t trong hàng ngũ nghĩa quân có r t nhi u ph  n  nh  Lê Chân, Thánh Thiên,ệ ấ ề ụ ữ ư  
Bát Nàn, Nàng Tía,  T c,  Di... T  Mê Linh, nghĩa quân đánh chi m l i thành Cả ắ ả ừ ế ạ ổ 
Loa r i  t ti n đánh thành Luy Lâu. Ho ng s  tr c khí th  c a nghĩa quân, quanồ ồ ạ ế ả ợ ướ ế ủ  
l i c a nhà Đông Hán b  ch y. Tô Đ nh b  c  n ki m, c t tóc, c o râu tr n ch yạ ủ ỏ ạ ị ỏ ả ấ ế ắ ạ ố ạ  
v  n c. Ch  trong m t th i gian ng n, hai Bà Tr ng đã thâu ph c 65 huy n thành,ề ướ ỉ ộ ờ ắ ư ụ ệ  
nghĩa là toàn b  lãnh th  n c Vi t h i đó. Cu c kh i nghĩa thành công, đ t n cộ ổ ướ ệ ồ ộ ở ấ ướ  
đ c hoàn toàn đ c l p. Hai bà lên làm vua, đóng đô  Mê Linh.ượ ộ ậ ở

"Đô kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng m t tri u đình n c ta"ộ ề ướ
(Đ i Nam qu c s  di n ca)ạ ố ử ễ

Năm 42, nhà Hán c  Ph c Ba t ng quân Mã Vi n đem hai v n quân cùng haiử ụ ướ ệ ạ  
ngàn thuy n, xe sang xâm l c n c Vi t. Hai bà đem quân đ n đánh quân Hán ề ượ ướ ệ ế ở 
Lãng B c nh ng vì l c l ng y u h n nên b  thua. Hai bà ph i lui v  C m Khêạ ư ự ượ ế ơ ị ả ề ấ  
(Vĩnh Yên, Vĩnh Phú) và c m c  g n m t năm. B  b i tr n, hai bà ch y v  Hát Mônầ ự ầ ộ ị ạ ậ ạ ề  
gieo mình xu ng sông Hát t  v n (43). Hàng năm dân gian l y ngày 6.2 Âm l chố ự ậ ấ ị  
làm ngày k  ni m hai Bà Tr ng.ỷ ệ ư

Sau khi đàn áp thành công cu c kh i nghĩa c a hai Bà Tr ng, Mã Vi n đem đ tộ ở ủ ư ệ ấ  
Giao Ch  v  l  thu c l i nhà Đông Hán nh  cũ đóng ph  tr  tr i Long Biên. Đ  đànỉ ề ệ ộ ạ ư ủ ị ạ ể  
áp tinh th n qu t kh i c a dân Vi t, Mã Vi n cho d ng m t c t đ ng  ch  phânầ ậ ở ủ ệ ệ ự ộ ộ ồ ở ỗ  
đ a gi i. Trên c t đ ng có kh c sáu ch : "Đ ng tr  chi t, Giao Ch  di t", có nghĩaị ớ ộ ồ ắ ữ ồ ụ ế ỉ ệ  
là n u cây tr  đ ng này đ  thì dân Giao Ch  b  di t vong. Có thuy t cho r ng, doế ụ ồ ổ ỉ ị ệ ế ằ  
dân Vi t c  m i l n đi ngang qua, đ u b  vào chân c t m t hòn đá, vì th  tr  đ ngệ ứ ỗ ầ ề ỏ ộ ộ ế ụ ồ  
b  l p d n đi. V  sau không còn bi t v  trí c a chi c tr  đ ng n a là vì v y.ị ấ ầ ề ế ị ủ ế ụ ồ ữ ậ

Các ch c Thái thú, Th  s  v n đ c duy trì nh ng ch  đ  l c t ng cha truy nứ ứ ử ẫ ượ ư ế ộ ạ ướ ề  
con n i b  bãi b . Chính sách cai tr  c a ng i Hán ngày càng hà kh c, quan cai trố ị ỏ ị ủ ườ ắ ị 
tham nhũng tàn ác. Dân Vi t c c kh  điêu đ ng, lên r ng ki m châu báu, xu ng bệ ự ổ ứ ừ ế ố ể 
mò ng c trai đ  cung ph ng cho chính quy n đô h . Dân qu n H p Ph  ch u n ngọ ể ụ ề ộ ậ ợ ố ị ặ  
n  c nh mò ng c nên b  x  đi xiêu tán r t nhi u.ề ả ọ ỏ ứ ấ ề

Nhà Hán ch  tr ng đ ng hóa dân Vi t. H  cho di dân Hán sang  l n v i dânủ ươ ồ ệ ọ ở ẫ ớ  
Vi t, l y v  Vi t. Tuy th  ng i Vi t v n gi  đ c b n s c dân t c mình. Đ n đ uệ ấ ợ ệ ế ườ ệ ẫ ữ ượ ả ắ ộ ế ầ  
th  k  th  ba, Giao Ch  có Thái thú Sĩ Nhi p, là ng i tôn tr ng Nho h c, giúp dânế ỷ ứ ỉ ế ườ ọ ọ  
gi  l  nghĩa và gi  gìn đ c an ninh xã h i. Vào năm 203, Sĩ Nhi p dâng s  lênữ ễ ữ ượ ộ ế ớ  
vua nhà Đông Hán, xin đ i Giao Ch  thành Giao Châu. T  đ y có tên Giao Châu.ổ ỉ ừ ấ

4. Nhà Đông Ngô (th i Tam Qu c, 229-280)-ờ ố  Cu c kh i nghĩa c a Tri u Trinhộ ở ủ ệ  
N ng ươ (248)

Nhà Đông Hán m t ngôi thì n c Trung Hoa lâm vào tình tr ng phân li t c a th iấ ướ ạ ệ ủ ờ  
Tam Qu c, g m có ba n c là B c Ng y, Tây Th c và Đông Ngô. Đ t Giao Châuố ồ ướ ắ ụ ụ ấ  
thu c v  Đông Ngô. Chính d i ch  đ  này đã x y ra cu c kh i nghĩa binh c aộ ề ướ ế ộ ả ộ ở ủ  
Tri u Trinh N ng (248).ệ ươ

Hai th  k  sau cu c kh i nghĩa c a hai Bà Tr ng là cu c kh i nghĩa c a Tri uế ỷ ộ ở ủ ư ộ ở ủ ệ  
Trinh N ng (còn g i là Tri u Th  Trinh) cùng ng i anh là Tri u Qu c Đ t, m tươ ọ ệ ị ườ ệ ố ạ ộ  
hào tr ng l n  mi n núi thu c qu n C u Chân.ưở ớ ở ề ộ ậ ử



 

Tri u Th  Trinh là ng i có s c kh e, gan d  và có chí khí, Bà v n th ng nói: "Tôiệ ị ườ ứ ỏ ạ ẫ ườ  
mu n c i c n gió m nh đ p đ ng sóng d , chém cá tràng kình  bi n Đông,ố ưỡ ơ ạ ạ ườ ữ ở ể  
quét s ch b  cõi c u dân ra kh i n i đ m đu i, ch  không thèm b t ch c ng iạ ờ ứ ỏ ơ ắ ố ứ ắ ướ ườ  
đ i cúi đ u cong l ng làm tì thi p ng i ta". Bà theo anh kh i nghĩa lúc m i 19 tu i,ờ ầ ư ế ườ ở ớ ổ  
l p c  t i vùng Thanh Hóa ngày nay.ậ ứ ạ

Năm 248, nghĩa quân t n công quân Ngô, Bà Tri u đem quân ra tr n c i voi, m cấ ệ ậ ưỡ ặ  
áo giáp vàng t  x ng là Nh y Ki u t ng quân. Nghĩa quân đánh phá nhi u thànhự ư ụ ề ướ ề  
quách làm đ i ph ng ph i khi p s . Th  s  Giao Châu là L c D n đem quân đànố ươ ả ế ợ ứ ử ụ ậ  
áp. Đánh nhau trong sáu tháng, nghĩa quân mai m t d n. Bà Tri u đem tàn quânộ ầ ệ  
đ n núi Tùng (Thanh Hóa) và t  sát  đ y.ế ự ở ấ

Vào năm 264, nhà Ngô chia đ t Giao Châu ra, l y Nam H i, Th ng Ngô và U tấ ấ ả ươ ấ  
Lâm làm Qu ng Châu, l y đ t H p Ph , Giao Ch , C u Chân và Nh t Nam làmả ấ ấ ợ ố ỉ ử ậ  
Giao Châu, đ t tr  s   Long Biên. Đ t Giao Châu này là lãnh th  c a Vi t Nam vặ ị ở ở ấ ổ ủ ệ ề 
sau.

5. Nhà T n ấ (265-460) và Nam Tri u ề (T ng, T , L ng, 420-588)ố ề ươ

Nhà T n là m t tri u đ i không đ c n đ nh vì nhi u thân v ng cát c  t i các đ aấ ộ ề ạ ượ ổ ị ề ươ ứ ạ ị  
ph ng đánh nhau liên t c. Quan l i sang cai tr  Giao Châu ph n nhi u là ng iươ ụ ạ ị ầ ề ườ  
tham lam, c ng vào đó là s  ki m soát l ng l o c a chính quy n trung ng, t oộ ự ể ỏ ẻ ủ ề ươ ạ  
nên c nh tranh giành quy n l c không ng t. Phía Nam l i có n c Lâm p th ngả ề ự ớ ạ ướ ấ ườ  
sang qu y nhi u. Đ t Giao Châu lo n l c không d t.ấ ễ ấ ạ ạ ứ

Sau th i nhà T n, Trung Hoa l i phân li t ra thành B c tri u và Nam tri u. Giaoờ ấ ạ ệ ắ ề ề  
Châu ph  thu c vào Nam tri u tr i qua các nhà T ng, T , L ng. Tình hình Giaoụ ộ ề ả ố ề ươ  
Châu d i các tri u v n gi ng nh  d i th i nhà T n. Cu c kh i nghĩa Lý Bôn x yướ ề ẫ ố ư ướ ờ ấ ộ ở ả  
ra d i đ i nhà L ng, l p nên n c V n Xuân, c t đ t ách đô h  ph ng B cướ ờ ươ ậ ướ ạ ắ ứ ộ ươ ắ  
trong th i gian h n n a th  k  (545-602).ờ ơ ử ế ỷ

6. Lý Nam Đ  - N c V n Xuân ế ướ ạ (544-602)

Vào n a đ u th  k  th  6, đ t Giao Châu n m d i s  th ng tr  c a nhà L ng.ử ầ ế ỷ ứ ấ ằ ướ ự ố ị ủ ươ  
Th  s  Giao Châu là Tiêu T , n i ti ng tham lam, tàn ác. Có đ c m t cây dâu caoứ ử ư ổ ế ượ ộ  
m t th c, ng i dân cũng ph i đóng thu . Th m chí có ng i nghèo kh , ph iộ ướ ườ ả ế ậ ườ ổ ả  
bán v , đ  con, nh ng cũng ph i đóng thu .ợ ợ ư ả ế

Lý Bí, m t ng i quê  huy n Thái Bình (không ph i thu c t nh Thái Bình ngàyộ ườ ở ệ ả ộ ỉ  
nay) đ ng lên chiêu t p dân chúng. Ông đã t ng gi  m t ch c quan nh  v i nhàứ ậ ừ ữ ộ ứ ỏ ớ  
L ng, c  g ng giúp đ  nh ng ai b  hà hi p, nh ng không làm đ c vi c gì đángươ ố ắ ỡ ữ ị ế ư ượ ệ  
k , bèn b  quan tr  v  quê nhà và cùng ng i anh là Lý Thiên B o m u kh iể ỏ ở ề ườ ả ư ở  
nghĩa. Ông đ c nhi u ng i theo. Trong đó có Th  lĩnh đ t Chu Diên (vùng Đanượ ề ườ ủ ấ  
Ph ng-T  Liêm, thu c Hà Tây và ngo i thành Hà N i) là Tri u Túc và con là Tri uượ ừ ộ ạ ộ ệ ệ  
Quang Ph c (?-571) đem l c l ng c a mình theo v . Ngoài ra còn có nh ng nhânụ ự ượ ủ ề ữ  
v t n i ti ng khác cũng kéo đ n giúp s c nh  Tinh Thi u, Ph m Tu, Lý Ph c Man..ậ ổ ế ế ứ ư ề ạ ụ

Mùa xuân năm 542, Lý Bí ti n quân vay thành Long Biên. Quân L ng đ u hàngế ươ ầ  
còn Tiêu T  thì tr n thoát v  đ c Trung Hoa. Cu c kh i nghĩa thành công. Vuaư ố ề ượ ộ ở  
nhà L ng v i đ a quân sang nh ng b  đánh b i.ươ ộ ư ư ị ạ



 

Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đ , x ng là Lý Nam Đ , đ t qu c hi u là V n Xuân,ế ư ế ặ ố ệ ạ  
l y niên hi u là Thiên Đ c, Lý Nam Đ  đ t kinh đô  mi n c a sông Tô L ch, d ngấ ệ ứ ế ặ ở ề ử ị ự  
đi n V n Xuân đ  vua quan có n i h i h p. Nhà vua còn cho d ng chùa Khai Qu cệ ạ ể ơ ộ ọ ự ố  
(sau này là chùa Tr n Qu c  H  Tây, Hà N i).ấ ố ở ồ ộ

Năm 545, nhà L ng sai m t t ng tài là Tr n Bá Tiên đem quân sang xâm l cươ ộ ướ ầ ượ  
V n Xuân. Lý Nam Đ  cùng các t ng sĩ ch ng không đ c, ph i v  vùng r ng núiạ ế ướ ố ượ ả ề ừ  
Vĩnh Phú c  th  l y h  Đi n Tri t (xã T  Yên, huy n L p Th ch, t nh Vĩnh Phú)ố ủ ấ ồ ề ệ ứ ệ ậ ạ ỉ  
làm n i thao luy n quân lính. Ch ng bao lâu, l c l ng tr  nên m nh m . Tr n Báơ ệ ẳ ự ượ ở ạ ẽ ầ  
Tiên nhi u l n đem quân đánh phá nh ng không đ c. V  sau, nhân m t c n lũ dề ầ ư ượ ề ộ ơ ữ 
d i tràn vào vùng căn c , Tr n Bá Tiên theo dòng lũ, thúc quân ti n đánh, Lý Namộ ứ ầ ế  
Đ  ph i rút v  đ ng Khu t Lão (còn g i là đ ng Khu t Liêu, là tên m t khu đ i hi nế ả ề ộ ấ ọ ộ ấ ộ ồ ệ  
n m bên h u ng n sông H ng,  gi a hai xã Văn Lang và C  Tuy t thu c huy nằ ữ ạ ồ ở ữ ổ ế ộ ệ  
Tam Nông, t nh Vĩnh Phú). Sau nhi u năm lao l c, Lý Nam Đ  b  b nh mù m t,ỉ ề ự ế ị ệ ắ  
giao binh quy n l i cho Tri u Quang Ph c và m t vào năm 548.ề ạ ệ ụ ấ

Tri u Quang Ph c đánh nhau m y l n v i Tr n Bá Tiên nh ng đ u th t b i, bènệ ụ ấ ầ ớ ầ ư ề ấ ạ  
l y đ m D  Tr ch (H i H ng) làm căn c . Đ m D  Tr ch n m ven sông H ng, chuấ ầ ạ ạ ả ư ứ ầ ạ ạ ằ ồ  
vi không bi t là bao nhiêu d m. Gi a đ m có m t bãi đ t c ng. Ngoài ra, b n b  làế ặ ữ ầ ộ ấ ứ ố ề  
bùn l y, ng i ng a không th  nào đi đ c, ch  có th  dùng thuy n đ c m c, l yầ ườ ự ể ượ ỉ ể ề ộ ộ ấ  
sào đ y trên c , n c mà di chuy n. Tri u Quang Ph c đóng quân  bãi đ t n i vàẩ ỏ ướ ể ệ ụ ở ấ ổ  
áp d ng k  "trì c u", t c là đánh lâu dài làm tiêu hao l c l ng c a đ ch quân. Cănụ ế ử ứ ự ượ ủ ị  
c  đ a đ c gi  hoàn toàn bí m t, ban ngày im h i, không n u n ng, ban đêm đ tứ ị ượ ữ ậ ơ ấ ướ ộ  
kích ra đánh phá tr i đ ch. Vì th  dân chúng tôn x ng ông là D  Tr ch V ng.ạ ị ế ư ạ ạ ươ

Sau khi Lý Nam Đ  m t, Tri u Quang Ph c x ng là Tri u Vi t V ng, Năm 550,ế ấ ệ ụ ư ệ ệ ươ  
nhân lúc nhà L ng suy y u, Tri u Quang Ph c kéo quân v  chi m thành Longươ ế ệ ụ ề ế  
Biên, làm ch  đ c đ t n c.ủ ượ ấ ướ

Đ n năm 557, Lý Ph t T , m t ng i cùng h  v i Lý Nam Đ , đem quân đánh vàế ậ ử ộ ườ ọ ớ ế  
đòi chia hai đ t n c cùng Tri u Vi t V ng. Đ  tránh c nh chi n tranh, Tri u Vi tấ ướ ệ ệ ươ ể ả ế ệ ệ  
V ng đành ch p thu n, nh ng b t ng  b  Lý Ph t T  đánh úp, ch y đ n c a bi nươ ấ ậ ư ấ ờ ị ậ ử ạ ế ử ể  
Đ i Nha (Hà Nam Ninh) gieo mình xu ng bi n t  t . Năm 571; Lý Ph t T  chi mạ ố ể ự ử ậ ử ế  
c  n c.ả ướ

Sau khi l y đ c thành Long Biên, Lý Ph t T  x ng đ  hi u là Lý Nam Đ . Đấ ượ ậ ử ư ế ệ ế ể 
phân bi t Lý Ph t T  v i Lý Bí, s  sách g i Lý Ph t T  là H u Lý Nam Đ  (571-ệ ậ ử ớ ử ọ ậ ử ậ ế
602). Trong khi y nhà Tùy (589-618) đã th ng nh t và n đ nh đ c n c Trungấ ố ấ ổ ị ượ ướ  
Hoa. Vua nhà Tùy sai L u Ph ng đem quân sang đánh V n Xuân. L u Ph ngư ươ ạ ư ươ  
không c n d ng binh, cho ng i đi chiêu hàng đ c Lý Ph t T . T  đ y V n Xuânầ ụ ườ ượ ậ ử ừ ấ ạ  
tr  thành Giao Châu c a nhà Tùy.ở ủ

7. Nhà Đ ng  ườ (618-907)-Cu c kh i nghĩa c a Mai Thúc Loan  ộ ở ủ (722)  và c aủ  
Phùng H ng ư (trong kho ng 766-779)ả

Nhà Tùy làm ch  n c Trung Hoa ch  đ c 28 năm thì b  nhà Đ ng l t đ  vàoủ ướ ỉ ượ ị ườ ậ ổ  
năm 618. Nhà Đ ng cai tr  Giao Châu cay nghi t nh t trong các chính quy n đôườ ị ệ ấ ề  
h . Nh ng s n v t quý giá c a Giao Châu b  v  vét đ a v  ph ng B c. Trong sộ ữ ả ậ ủ ị ơ ư ề ươ ắ ố 
đó, có qu  v i là l i trái cây mà gi i quy n quý nhà Đ ng r t a chu ng. V  m tả ả ạ ớ ề ườ ấ ư ộ ề ặ  
chính tr , nhà Đ ng s a l i toàn b  ch  đ  hành chính, phân chia l i châu qu n,ị ườ ử ạ ộ ế ộ ạ ậ  
đ i Giao Châu thành An Nam đô h  ph , chia ra làm 12 châu, 59 huy n.ổ ộ ủ ệ



 

D i đ i nhà Đ ng, dân Vi t liên ti p n i d y, hai cu c kh i nghĩa có tính ch tướ ờ ườ ệ ế ổ ậ ộ ở ấ  
r ng l n nh t là c a Mai Thúc Loan và c a Phùng H ng.ộ ớ ấ ủ ủ ư

Mai Thúc Loan quê  làng mu i Mai Ph , thu c huy n Thiên L c, Châu Hoan (Hàở ố ụ ộ ệ ộ  
Tĩnh ngày nay). Thu  nh , nhà nghèo, Mai Thúc Loan theo m  s ng  làng Ng cở ỏ ẹ ố ở ọ  
Tr ng, huy n Nam Đàn. Ông là ng i m nh kh e, có n c da đen bóng.ừ ệ ườ ạ ỏ ướ

Năm 722, nhân d p dân phu gánh v i sang c ng cho nhà Đ ng, b  hành h , nhi uị ả ố ườ ị ạ ề  
ng i b  xác d c đ ng, lòng oán thán dâng cao, Mai Thúc Loan kêu g i nh ngườ ỏ ọ ườ ọ ữ  
ng i dân phu gánh qu  v i n i lên gi t quan quân áp t i và cùng ông ph t c  kh iườ ả ả ổ ế ả ấ ờ ở  
nghĩa. Mai Thúc Loan ch n vùng Sa Nam (Ngh  An), m t vùng hi m tr  có sôngọ ệ ộ ể ở  
Lam r ng và núi Đ n cheo leo làm căn c . T i đây ông cho xây thành V n An, g mộ ụ ứ ạ ạ ồ  
nhi u đ n lũy, dài c  ngàn mét. Ông x ng đ , l y thành V n An làm Kinh đô. Ôngề ồ ả ư ế ấ ạ  
th ng đ c g i là Mai H c Đ  (vua Đen h  Mai) vì n c da đen c a ông.ườ ượ ọ ắ ế ọ ướ ủ

Đ  l p thành m t m t tr n liên hoàn ch ng quân Đ ng, Mai H c Đ  liên k t v iể ậ ộ ặ ậ ố ườ ắ ế ế ớ  
các n c Champa, Chân L p và c  Malaysia. Sau khi quy t  đ c nhi u l c l ng,ướ ạ ả ụ ượ ề ự ượ  
Mai H c Đ  cho quân ti n ra đ ng b ng B c b , vây đánh thành T ng Bình (Hàắ ế ế ồ ằ ắ ộ ố  
N i). Quan đô h  là Quang S  Khách ch ng không l i, b  thành ch y tr n. Maiộ ộ ở ố ạ ỏ ạ ố  
H c Đ  giành l i đ c l p cho đ t n c. Nh ng đ c ít lâu, nhà Đ ng sai D ngắ ế ạ ộ ậ ấ ướ ư ượ ườ ươ  
Tu Húc đem 10 v n quân, theo l  trình x a c a Mã Vi n, ch p nhoáng ti n vào đ tạ ộ ư ủ ệ ớ ế ấ  
Vi t thình lình t n công b n doanh c a Mai H c Đ . Mai H c Đ  ch ng không l i,ệ ấ ả ủ ắ ế ắ ế ố ạ  
ph i vào r ng c  th . Ông b  b nh và ch t  đ y. Quân Đ ng, sau khi th ng tr n,ả ừ ố ủ ị ệ ế ở ấ ườ ắ ậ  
đem dân Vi t ra gi t vô s . Thây ng i không k p chôn, ch t cao thành gò.ệ ế ố ườ ị ấ

Tuy th ng đ c Mai H c Đ  và v n còn ham thích qu  v i c a đ t Vi t, nh ng nhàắ ượ ắ ế ẫ ả ả ủ ấ ệ ư  
Đ ng không còn dám b t dân Vi t c ng qu  v i n a. Đ  nh  n c a Mai H c Đ ,ườ ắ ệ ố ả ả ữ ể ớ ơ ủ ắ ế  
dân gian có câu tuy n t ng:ể ụ

"C ng  v i  t  nay  Đ ng  ph i  d tố ả ừ ườ ả ứ
Dân n c đ i đ i h ng ph c chung".ướ ờ ờ ưở ướ

H n 40 năm sau cu c kh i nghĩa c a Mai H c Đ  là cu c kh i nghĩa c a Phùngơ ộ ở ủ ắ ế ộ ở ủ  
H ng.ư

Phùng H ng v n gia đình giàu có  xã Đ ng Lâm (th  xã S n Tây, t nh Hà Tây),ư ố ở ườ ị ơ ỉ  
thu c dòng dõi Quan Lang. Theo truy n thuy t, Phùng H ng có hai ng i em cùngộ ề ế ư ườ  
sinh ba là Phùng H i và Phùng Dĩnh. C  ba anh em đ u có s c kh e h n ng i,ả ả ề ứ ỏ ơ ườ  
tay không b t đ c h .ắ ượ ổ

Vào kho ng năm 767, anh em h  Phùng ph t c  kh i nghĩa. Phùng H ng x ng làả ọ ấ ờ ở ư ư  
Đô Quân, Phùng H i x ng là Đô B o còn Phùng Dĩnh x ng là Đô T ng. H  đ t đ iả ư ả ư ổ ọ ặ ạ  
b n doanh t i Đ ng Lâm. Hào ki t theo v  r t đông. H  làm ch  c  mi n trung duả ạ ườ ệ ề ấ ọ ủ ả ề  
và mi n núi B c B . Vài năm sau, th y l c l ng đã m nh, Phùng H ng cho quânề ắ ộ ấ ự ượ ạ ư  
ti n vây thành T ng Bình. Theo k  c a Đ  Anh Hàn, cũng ng i xã Đ ng Lâm,ế ố ế ủ ỗ ườ ườ  
Phùng H ng cho ng i đi kh p n i, phao lên là s p l y đ c thành T ng Bình,ư ườ ắ ơ ắ ấ ượ ố  
đ ng th i ti n hành vây thành r t ng t. C  đang đêm, quân kh i nghĩa n i l a,ồ ờ ế ấ ặ ứ ở ổ ử  
đánh chiêng, đánh tr ng, reo hò m ĩ đ  uy hi p tinh th n đ i ph ng. Quan Đô hố ầ ể ế ầ ố ươ ộ 
là Cao Chính Bình lo s  đ  b nh r i ch t. Phùng H ng chi m đ c thành, đem l iợ ổ ệ ồ ế ư ế ượ ạ  
đ c l p cho đ t n c.ộ ậ ấ ướ



 

Phùng H ng cai tr  đ t n c trong b y năm thì m t. Dân chúng vô cùng th ngư ị ấ ướ ả ấ ươ  
ti c, tôn ông là danh hi u là B  Cái Đ i V ng. "B " có nghĩa là cha, "Cái" có nghĩaế ệ ố ạ ươ ố  
là m , ví công n c a Phùng H ng đ i v i T  qu c nh  công n c a cha m  đ iẹ ơ ủ ư ố ớ ổ ố ư ơ ủ ẹ ố  
v i con cái. Dân chúng l p đ n th  ông  ngay xã Đ ng Lâm. Không nh ng đ cớ ậ ề ờ ở ườ ữ ượ  
th   quê nhà, B  Cái Đ i V ng còn đ c th  làng Tri u Khúc.  đây ông đ cờ ở ố ạ ươ ượ ờ ề ở ượ  
th  làm Thành hoàng t i ngôi đình L n. Hàng năm đ u có l  h i t ng nh  đ nờ ạ ớ ề ễ ộ ưở ớ ế  
chi n công c a ông.ế ủ

Sau khi Phùng H ng m t, n i b  thân thu c c a ông không gi  đ c s  đoàn k t.ư ấ ộ ộ ộ ủ ữ ượ ự ế  
Dân chúng mu n tôn Phùng H i lên n i nghi p, nh ng có m t t ng là B  Pháố ả ố ệ ư ộ ướ ồ  
L c, là ng i vũ dũng và có nhi u thu c h , không đ ng ý, mu n l p con c aạ ườ ề ộ ạ ồ ố ậ ủ  
Phùng H ng là Phùng An lên. B  Phá L c đem quân ch ng l i Phùng H i. Phùngư ồ ạ ố ạ ả  
H i tránh giao tranh, lui v  vùng r ng núi, r i sau đó đi đâu, ch ng ai rõ, Phùng Anả ề ừ ồ ẳ  
lên n i nghi p. Ch ng bao lâu, nhà Đ ng sai Tri u X ng đem quân sang, v aố ệ ẳ ườ ệ ươ ừ  
đánh v a chiêu d . Th y th  không ch ng đ c, Phùng An ph i đ u hàng. Xừ ụ ấ ế ố ượ ả ầ ứ 
Giao Châu l i l  thu c nhà Đ ng l n n a.ạ ệ ộ ườ ầ ữ

T  đó cho đ n khi Khúc Th a D  (?-907) t  x ng là Ti t Đ  s , tình tr ng c a dânừ ế ừ ụ ự ư ế ộ ứ ạ ủ  
Vi t vô cùng đen t i, nh t là vào gi a th  k  th  9. Quân Nam Chi u l i d ng sệ ố ấ ữ ế ỷ ứ ế ợ ụ ự 
b t l c c a nhà Đ ng sang qu y nhi u c p bóc đ t Giao Châu. Nam Chi u làấ ự ủ ườ ấ ễ ướ ấ ế  
m t qu c gia t  tr  n m phía Tây B c Giao Châu. Vào th  k  th  9, Nam Chi u trộ ố ự ị ằ ắ ế ỷ ứ ế ở 
nên c ng th nh và b t đ u t  đ y đi xâm l n các n c lân c n. Giao Châu bườ ị ắ ầ ừ ấ ấ ướ ậ ị 
quân Nam Chi u sang đánh phá t  năm 846 đ n 866 m i ch m d t. Riêng hai nămế ừ ế ớ ấ ứ  
862 và 863, Nam Chi u đánh đ n ph  thành Giao Châu, gi t  ch t h n 15 v nế ế ủ ế ế ơ ạ  
ng i dân Vi t. Đ n năm 865, nhà Đ ng sai m t t ng tài là Cao Bi n sang đánhườ ệ ế ườ ộ ướ ề  
d p. Hai bên đánh nhau su t hai năm tr i trên đ t Giao Châu, Cao Bi n m i di tẹ ố ờ ấ ề ớ ệ  
đ c quân Nam Chi u.ượ ế

Sau lo n Nam Chi u, nhà Đ ng đ i tên An Nam đô h  ph  thành Tĩnh H i Quânạ ế ườ ổ ộ ủ ả  
(866), phong cho Cao Bi n làm Ti t đ  s . Chính Cao Bi n là ng i đã cho xâyề ế ộ ứ ề ườ  
thành Đ i La  bên b  sông Tô L ch.ạ ở ờ ị

Đ n cu i đ i nhà Đ ng, tình hình xáo tr n c a Trung Hoa t o th i c  cho Khúcế ố ờ ườ ộ ủ ạ ờ ơ  
Th a D  xây n n t  ch  (906), đ a đ t n c thoát kh i vòng nô l  kéo dài c  ngànừ ụ ề ự ủ ư ấ ướ ỏ ệ ả  
năm.

II. Di s n văn hóa tiêu bi uả ể

Trong su t th i kỳ B c thu c, đ t n c n m trong c nh b  đô h  nên không đ  l iố ờ ắ ộ ấ ướ ằ ả ị ộ ể ạ  
công trình ki n trúc đ  s  nào. V  phía nhà c m quy n ph ng B c, đáng k  nh tế ồ ộ ề ầ ề ươ ắ ể ấ  
là vi c xây thành Đ i La  b  sông Tô L ch. V  phía dân t c Vi t Nam, theo sệ ạ ở ờ ị ề ộ ệ ử 
li u, Mai Thúc Loan có xây thành V n An bên sông Lam làm kinh đô, nh ng hi nệ ạ ư ệ  
nay không còn d u tích gì. Ch  có chùa Tr n Qu c, tuy đã tr i qua nhi u thay đ iấ ỉ ấ ố ả ề ổ  
nh ng dù sao cũng có ngu n g c t  th i đ t n c mang tên là V n Xuân.ư ồ ố ừ ờ ấ ướ ạ

Ngoài ra, có m t đi u thú v  là d u v t c a cu c kh i nghĩa Phùng H ng đ c giộ ề ị ấ ế ủ ộ ở ư ượ ữ 
gìn m t cách chi ti t. S  l u gi  y không thông qua ki n trúc hay b ng các s  li uộ ế ự ư ữ ấ ế ằ ử ệ  
chính th ng mà qua m t l  h i v n đ c truy n t ng trong dân gian. Đó là l  h iố ộ ễ ộ ẫ ượ ề ụ ễ ộ  
Tri u Khúc.ề

Chùa Tr n Qu cấ ố



 

Sau khi đánh th ng quân L ng, lên ngôi vào nămắ ươ  
544,  Lý Nam Đ  cho xây m t  ngôi  chùa bên bế ộ ờ 
sông H ng, đ t tên là chùa Khai Qu c (có nghĩa làồ ặ ố  
m  n c).  Tr i  qua nhi u  đ i,  chùa v n  t n  t i.ở ướ ả ề ờ ẫ ồ ạ  
Đ n tri u  vua Lê Thánh Tông (1460-1497),  chùaế ề  
đ c đ i tên là chùa An Qu c. Vào đ i vua Lê Kínhượ ổ ố ờ  
Tông (1599-1619),  bãi  đ t  chùa b  l ,  dân chúngấ ị ở  
bèn d i chùa đ a vào đ o Cá Vàng  gi a H  Tây.ờ ư ả ở ữ ồ  
Chùa đ c đ i tên m t l n n a d i đ i vua Lê Hyượ ổ ộ ầ ữ ướ ờ  

Tông (1675-1705) là Tr n Qu c (gi  n c). Tên g i này đ c gi  cho đ n nay.ấ ố ữ ướ ọ ượ ữ ế

K t c u chùa theo th  t  t  ngoài vào là nhà Bái Đ ng, nhà Tam B o và phía sauế ấ ứ ự ừ ườ ả  
là hai dãy hành lang th p đi n và gác chuông. Trong chùa có nhi u t ng đ p, đ cậ ệ ề ượ ẹ ặ  
bi t b c t ng Thích Ca nh p Ni t Bàn có giá tr  ngh  thu t cao. Chùa có nhi uệ ứ ượ ậ ế ị ệ ậ ề  
bia c , trong đó đáng chú ý là bia d ng vào năm 1639 do Tr ng nguyên Nguy nổ ự ạ ễ  
Xuân Chinh so n. Bia này ghi l i l ch s  xây d ng chùa.ạ ạ ị ử ự

C nh quan u t ch tr c đây c a chùa Tr n Qu c thích h p cho s  tĩnh tâm, nh ngả ị ướ ủ ấ ố ợ ự ư  
ngày nay nét l ng đ ng y không còn n a. Nh ng ki n trúc m i, nh ng sinh ho tắ ọ ấ ữ ữ ế ớ ữ ạ  
náo nhi t không xa chùa bao nhiêu đã phá v  ph n nào v  huy n di u, thâm u c aệ ỡ ầ ẻ ề ệ ủ  
c a thi n.ử ề

L  h i Tri u Khúcễ ộ ề

Tri u Khúc tr c  năm 1945 là m t xã thu c t ng Th ngề ướ ộ ộ ổ ượ  
Thanh Oai, huy n Thanh Oai, t nh Hà Đông, sau này cùngệ ỉ  
thôn Yên Xá h p thành xã Tân Tri u. Tên nôm c a hai thôn làợ ề ủ  
K  Đ , ngoài ra Tri u Khúc còn có m t tên nôm khác là Đẻ ơ ề ộ ơ 
Thao. Đ  Thao là n i có truy n th ng d t quai thao n i ti ng.ơ ơ ề ố ệ ổ ế  
Nguyên li u d t là nh ng s i t  ph  ph m, s n sùi, có n iệ ệ ữ ợ ơ ế ẩ ầ ổ  
c c, không th  dùng đ  d t l a, đ c chuy n v  d t t i đâyụ ể ể ệ ụ ượ ể ề ệ ạ  
đ  làm đ p cho các cô gái làng Tri u Khúc.ể ẹ ề

Tri u Khúc có hai  ngôi  đình,  là đình S c,  n i  l u gi  s cề ắ ơ ư ữ ắ  
phong c a Tri u đình, và đình L n, n i th  B  Cái Đ i V ng làm Thành hoàng.ủ ề ớ ơ ờ ố ạ ươ  
Đình L n đ c x p h ng b o qu n thu c di n qu n lý c a thành ph  Hà N i.ớ ượ ế ạ ả ả ộ ệ ả ủ ố ộ

Tri u Khúc nh   đ a đi m n m sát kinh thành, tr  thành ch ng nhân c a nhi u sề ờ ở ị ể ằ ở ứ ủ ề ự 
ki n quan tr ng c a l ch s . Trong các s  ki n l n lao y, Tri u Khúc không baoệ ọ ủ ị ử ự ệ ớ ấ ề  
gi  quên tr n vây thành T ng Bình c a Phùng H ng. Hàng năm, dân chúng m  h iờ ậ ố ủ ư ở ộ  
di n l i chi n th ng y. L  h i Tri u Khúc, v i nét đ c đáo, quy t rũ c a riêngễ ạ ế ắ ấ ễ ộ ề ớ ộ ế ủ  
mình, đã lôi cu n r t đông đ o ng i tham d .ố ấ ả ườ ự

L  h i đ c t  ch c ngay sau T t Âm l ch, t  ngày m ng 10 đ n 12 tháng Giêng.ễ ộ ượ ổ ứ ế ị ừ ồ ế  
Ngày m ng m i là ngày Phùng H ng kh i binh vây thành, đ c ch n làm ngàyồ ườ ư ở ượ ọ  
chính h i v i bu i l  r c tri u ph c, long bào c a Phùng H ng t  đình S c vộ ớ ổ ễ ướ ề ụ ủ ư ừ ắ ề 
đình L n. Đi m đ c đáo c a bu i l  r c là  đ ng tác di chuy n c a hàng quânớ ể ộ ủ ổ ễ ướ ở ộ ể ủ  
r c.  H  s p thành hai hàng, đ i  m t nhau và r p rình đi  ngang ch  không điướ ọ ắ ố ặ ậ ứ  
th ng bình th ng. Chi ti t y tăng thêm v  kỳ bí cho l  h i.ẳ ườ ế ấ ẻ ễ ộ

Trong khi  đình trong ti n hành nghi l  cúng bái, đèn nhang, h ng khói nghi ngútở ế ễ ươ  
trong không khí trang nghiêm thì  đình ngoài l i r n ràng v i ti t m c múa "cô gáiở ạ ộ ớ ế ụ  



 

đánh b ng". Hai chàng trai gi  gái v i áo qu n tha th c đ  màu, nhi u l p, môiồ ả ớ ầ ướ ủ ề ớ  
son má ph n, răng đen h t huy n, m t lúng li ng. Khăn m  qu , trông xinh đ pấ ạ ề ắ ế ỏ ạ ẹ  
ch ng khác gì các cô thôn n . H  nhí nha nhí nh nh, v a v  tr ng b ng đeo tr cẳ ữ ọ ả ừ ỗ ố ồ ướ  
b ng, v a nhún nh y quay cu ng, làm cho đám h i thêm ph n linh đ ng.ụ ừ ẩ ồ ộ ầ ộ

Sau nghi l  là đ n các trò ch i nh  múa lân, múa r ng, s i v t, đ t pháo thi, hátễ ế ơ ư ồ ớ ậ ố  
chèo. S i v t c a Tri u Khúc thu hút nhi u chàng đô v t  các vùng n i ti ng nhớ ậ ủ ề ề ậ ở ổ ế ư 
B c Ninh, Mai Đ ng đ n thi tài. Ngh  thu t múa r ng c a dân Tri u Khúc r t n iắ ộ ế ệ ậ ồ ủ ề ấ ổ  
ti ng v i các ti t m c r ng d ng gây thán ph c cho ng i xem. Nh ng chàng traiế ớ ế ụ ồ ự ụ ườ ữ  
kh e m nh, nhanh nh n, đ ng ch ng lên vai nhau múa r ng theo ti ng tr ng b pỏ ạ ẹ ứ ồ ồ ế ố ậ  
bùng r t lâu mà không đ . Nh  v y mà đ i r ng Tri u Khúc th ng đ c các n iấ ổ ờ ậ ộ ồ ề ườ ượ ơ  
khác m i v  trình di n. Sau h t là làn đi u chèo êm , trong vút, cu n vào lòngờ ề ễ ế ệ ả ộ  
ng i, khi n không ai mu n r i đám h i, dù đêm đã khuya, trăng đã m .ườ ế ố ờ ộ ờ

Ngày 12 là tan h i, đ c đánh d u b ng trò múa c . Trò múa này k  l i s  tíchộ ượ ấ ằ ờ ể ạ ự  
Phùng H ng tuy n quân b  sung đ  vây thành T ng Bình. Gi a sân đình, m t láư ể ổ ể ố ữ ộ  
c  đ i ph n ph t l ng gió. T ng chàng trai b n quân ph c theo ki u c , tay c m xàờ ạ ầ ậ ộ ừ ậ ụ ể ổ ầ  
mâu, mã t u, giáo mác, n m n p ra m t Phùng H ng. R i ti ng thanh la, ti ngấ ườ ượ ắ ư ồ ế ế  
tr ng đ ng lo t vang lên. âý là lúc Phùng H ng, theo k  c a Đ  Anh Hàn, phôố ồ ạ ư ế ủ ỗ  
tr ng l c l ng, uy hi p tinh th n Cao Chính Bình, r i, theo hi u tr ng, các chàngươ ự ượ ế ầ ồ ệ ố  
trai ào ào ch y qua c ng đình, t a thành hai toán quân, ch y theo đ ng ru ng,ạ ổ ỏ ạ ườ ộ  
làm thành m t vòng tròn khép kín. Đó là lúc quân lính c a Phùng H ng vây thànhộ ủ ư  
v i ti ng chiêng, ti ng tr ng, ti ng tù và inh i. Cu c vây thành ch m d t trongớ ế ế ố ế ỏ ộ ấ ứ  
ti ng reo hò c  vũ c a ng i xem.ế ổ ủ ườ

Tr c khi tan h i, m t b a ti c v i đ y đ  r u tr u, c  bàn bày ch t c  ba gianướ ộ ộ ữ ệ ớ ầ ủ ượ ầ ổ ậ ả  
đình đ  th ng cho nh ng ng i chi n th ng và ng i d  lãm. M i ng i nângể ưở ữ ườ ế ắ ườ ự ọ ườ  
chén, chúc t ng nhau và cùng h n g p l i vào kỳ l  h i năm sau. Chi n tích c aụ ẹ ặ ạ ễ ộ ế ủ  
B  Cái Đ i V ng, ng i con c a Đ ng Lâm, s ng mãi trong ký c c a dân t c.ố ạ ươ ườ ủ ườ ố ứ ủ ộ

B c đ u n n đ c l p T  ch  - Khúc -ướ ầ ề ộ ậ ự ủ   Ngô - Đinh - Lê (906-1009)

I. H  Khúc đ t n n móng t  tr  ọ ặ ề ự ị (906-923) 

• Khúc Th a D  906-907 ừ ụ
• Khúc H o 907-917 ạ
• Khúc Th a M  917-930 ừ ỹ
• D ng Đình Ngh  931-937 ươ ệ

Vào đ u th  k  th  10, nhà Đ ng tr  nên suy y u. L i d ng th i c  này, Khúcầ ế ỷ ứ ườ ở ế ợ ụ ờ ơ  
Th a D  (?-907), m t hào tr ng c  trú lâu đ i  H ng Châu (H i H ng) n i lên,ừ ụ ộ ưở ư ờ ở ồ ả ư ổ  
t  x ng là Ti t đ  s  (906). Nhà Đ ng b t bu c ph i công nh n s  vi c y và cònự ư ế ộ ứ ườ ắ ộ ả ậ ự ệ ấ  
phong thêm t c "Đ ng binh Ch ng s " cho ông n a. S  cũ chép r ng Khúcướ ồ ươ ự ữ ử ằ  
Th a D  tính tình khoa hòa, nhân ái nên đ c nhi u ng i theo v .ừ ụ ượ ề ườ ề
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